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 REQUEST FOR PROPOSAL  

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

 

Ref: VAPCO/PS-50221 

To: Potential Bidders 

Copy to:  

Subject: Supply of spare parts for electrical overhaul/ Cung cấp phụ tùng thay thế 

cho tiểu tu hệ thống điện 

Date: 19 May 2026/ Ngày 19/05/2026 

1. INSTRUCTIONS TO THE PARTICIPATING BIDDERS 

CHỈ DẪN ĐỐI VỚI CÁC NHÀ THẦU THAM GIA  

1.1. General information 

Thông tin chung 

Vung Ang II Thermal Power LLC (VAPCO), the Owner of 2 x 600MW ultra super-critical 
imported coal-fired thermal Power Plant in Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Vietnam 
that is being undertaken on a build-operate-transfer basis under Vietnam law, issuing 
this Request for Proposal (RFP) to invite bidders, who are interested in contracting 
with VAPCO for the supply of electrical overhaul spare parts (the Goods) as detailed 
in Annex 01 – Scope of Supply. 

Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO), Chủ đầu tư Nhà máy Nhiệt điện đốt 
than nhập khẩu trên siêu tới hạn với công suất 2 x 600MW tại phường Vũng Áng, tỉnh 
Hà Tĩnh, Việt Nam đang thực hiện dự án xây dựng-kinh doanh-chuyển giao theo pháp 
luật Việt Nam, ban hành Thư mời chào giá (RFP) này để mời các nhà thầu quan tâm 
đến việc ký hợp đồng với VAPCO để cung cấp phụ tùng thay thế cho tiểu tu hệ thống 
điện (Hàng hóa), chi tiết như ở Phụ Lục 01 – Phạm vi Cung cấp. 

The required goods are expected to be delivered by October 2026. 

Hàng hóa dự kiến được giao hàng trong tháng 10 năm 2026. 

1.2. Compliance with RFP requirements 

Tuân thủ các yêu cầu của Thư mời chào giá 

The participating bidders shall prepare and submit a Proposal in compliance with the 
procedures and requirements as outlined in this RFP. Any omission may give VAPCO 
a reason to reject or an unfavorable evaluation of the Proposal. The participating 
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bidders will be deemed to have fully understood and accepted all the contents of the 
RFP. Upon submission of a Proposal, the bidders are deemed to have agreed to fully 
comply with the Contract’s General Terms and Conditions as attached to the RFP. 

Các Bên tham gia sẽ chuẩn bị và nộp Bản chào tuân thủ các quy trình và yêu cầu như 
được quy định trong Thư mời chào giá này. Bất kỳ sự sai sót nào có thể khiến VAPCO 
có lý do từ chối hoặc đánh giá bất lợi cho báo giá. Các Bên tham gia sẽ được coi là 
đã hiểu hoàn toàn và chấp nhận tất cả các nội dung trong Thư mời chào giá. Sau khi 
nộp Bản chào, khi đó nhà thầu được coi là đã đồng ý tuân thủ đầy đủ các Điều khoản 
và Điều kiện chính của Hợp đồng như được đính kèm trong Thư mời chào giá. 

1.3. Confidentiality  

Bảo mật 

The prices in the Proposal must be issued independently, and not be consulted, 
communicated, or negotiated with any other bidder. 

Các giá trong Bản chào của nhà thầu phải được chào độc lập, không được tham khảo, 
liên lạc hoặc thỏa thuận với bất kỳ nhà thầu nào khác; 

The prices stated in the Proposal have not been intentionally disclosed by the bidder 
and will not be knowingly disclosed, directly or indirectly, to any other participant before 
the Proposal submission deadline. Furthermore, these prices have not been used, and 
will not be used, to influence or induce any other person or company to submit, refrain 
from submitting, or otherwise restrict competition in any way 

Các mức giá nêu trong Bản chào chưa từng được nhà thầu cố ý tiết lộ và sẽ không 
được tiết lộ có chủ đích, trực tiếp hoặc gián tiếp, cho bất kỳ bên tham gia nào khác 
trước thời hạn nộp Bản chào. Hơn nữa, các mức giá này chưa từng và sẽ không được 
sử dụng để tác động hoặc lôi kéo bất kỳ cá nhân hay công ty nào nộp, không nộp hồ 
sơ hoặc hạn chế cạnh tranh dưới bất kỳ hình thức nào. 

Participating bidders must not disclose the RFP to any third parties who are not directly 
involved in the preparation of the Proposal. 

Nhà thầu tham gia không được tiết lộ Thư mời chào giá cho bất kỳ bên thứ ba nào 
không liên quan trực tiếp đến việc làm báo giá. 

1.4. Withdrawal of procurement 

Thu hồi yêu cầu mua sắm 

VAPCO reserves the right, at any time and without any liability to the participants, to 
cancel, postpone or extend this procedure or to change the scope of the procurement. 

VAPCO có quyền, bất cứ lúc nào và không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với các bên 
tham gia, trong việc hủy bỏ, trì hoãn hoặc gia hạn thủ tục này hoặc thay đổi phạm vi 
mua sắm. 
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1.5. Language 

Ngôn ngữ 

The documents shall be prepared in English and Vietnamese. If there is any difference 
or inconsistency between English and Vietnamese, the English language shall prevail.  

Các tài liệu được chuẩn bị bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Nếu có bất kỳ sự khác biệt 
hoặc mâu thuẫn nào giữa tiếng Anh và tiếng Việt thì bản tiếng Anh sẽ được áp dụng.  

1.6. Currency and Payment 

Tiền tệ và thanh toán 

The price shall be quoted in Vietnamese Dong, exclusive of VAT. 

Giá được chào giá bằng đồng Việt Nam, chưa bao gồm thuế GTGT. 

Payment shall be made in Vietnamese Dong. 

Thanh toán được thực hiện bằng đồng Việt Nam. 

2. PROCEDURES FOR RFP 

THỦ TỤC MỜI CHÀO GIÁ 

2.1. Clarification of bidding information 

Làm rõ thông tin mời thầu 

The participating bidders are requested to study and carefully check the contents of the 
bidding information and other relevant information. The bidders may send an email to 
VAPCO’s PIC: Mr. Pham Ngoc Thach, at thach.pham@vapco.com.vn (copying: Mr. Ha 
Jong Woo, at jeff.ha@vapco.com.vn) or an official letter to VAPCO regarding the 
unclear contents at least 2 days before the due date of letter of Proposal submission. 
Written clarifications or feedback via email (as the case may be) will be provided by 
VAPCO no later than 1 day before the due date of Proposal submission. 

Nhà thầu tham gia được yêu cầu nghiên cứu và kiểm tra kỹ lưỡng nội dung của thông 
tin mời thầu và các thông tin liên quan khác. Các nhà thầu có thể gửi email cho VAPCO: 
Ông Phạm Ngọc Thạch theo địa chỉ thach.pham@vapco.com.vn (CC cho ông Ha Jong 
Woo, tại jeff.ha@vapco.com.vn) hoặc thư chính thức đến VAPCO về các nội dung 
không rõ ít nhất 2 ngày trước ngày hết hạn nộp Hồ sơ chào giá. Giải thích bằng văn 
bản hoặc phản hồi bằng email (tuỳ trường hợp cụ thể) sẽ được VAPCO cung cấp 
không muộn hơn 1 ngày hết hạn nộp bản chào. 

At any time, before 3 days before the due date of Proposal submission, VAPCO has 
the right to amend or add to the bidding information. The amendment or supplement 
shall be communicated in writing to all participating bidders and the bidders shall be 
obliged to comply with such addition or amendment. 
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Vào bất kỳ thời điểm nào trước khi hết hạn nộp hồ sơ chào giá 3 ngày. VAPCO có 
quyền sửa đổi, bổ sung thông tin mời thầu. Việc sửa đổi, bổ sung sẽ được thông báo 
bằng văn bản tới tất cả các nhà thầu tham gia và các nhà thầu có nghĩa vụ tuân thủ 
việc bổ sung, sửa đổi đó. 

2.2. Submission of Proposal 

Nộp Bản chào 

Each bidder will finalize and fill out the form given in Item 4   

Mỗi nhà thầu tham gia sẽ hoàn thiện và điền vào biểu mẫu tại Mục 4  

Bidders are required to submit supporting documents for each Technical Evaluation 
Criteria as follows: 

- Business registration and financial statements for 2023-2025 
- Reference contract to supply electrical system spare parts to power plants 
- Letter of authorization for sale and service by the spare parts OEM or their 

authorized agent (for ABB, Schneider, SKF, Statron items) 
- Letter of confirmation for delivery time of all items 
- Drawing/ technical datasheet for all items 

Các nhà thầu phải nộp các giấy tờ chứng minh đối với từng tiêu chí đánh giá kỹ thuật 
như sau: 

- Đăng ký kinh doanh và các báo cáo tài chính cho các năm 2023-2025 
- Các hợp đồng tương tự cho việc cung cấp phụ tùng thay thế của hệ thống điện 

cho các nhà máy nhiệt điện 
- Giấy ủy quyền bán hàng từ nhà sản xuất phụ tùng thay thế hoặc đại lý được ủy 

quyền của họ (cho hàng hóa của ABB, Schneider, SKF, Statron) 
- Thư xác nhận về thời gian giao hàng cho tất cả các mục 
- Bản vẽ/ tài liệu kỹ thuật cho tất cả các mục 

Bidders are required to attach a Letter of Confirmation that by submitting the Proposal, 
they have understood and accepted all major terms and conditions of Part 3- Key 
Terms and Conditions, Annex 01- Scope of Supply, and Annex 03- Contract Form of 
this RFP. 

Các nhà thầu phải đính kèm Thư xác nhận rằng bằng việc nộp Thư chào giá, họ đã 
hiểu và chấp nhận các điều kiện và điều khoản chính của Phần 3- Điều kiện và Điều 
khoản chính, Phụ lục 01- Phạm vi Cung cấp và Phụ lục 03- Mẫu hợp đồng. 

The Proposal Form and other documents shall be submitted by email to the following 
address no later than the deadline to: 

Bản chào sẽ được gửi bằng email đến địa chỉ sau không muộn hơn thời hạn: 

 Mr. Pham Ngoc Thach / Procurement & Contract Leader, 



 Vung Ang II Thermal Power LLC 

Ha Noi Office 
Room 3011, Floor 30, 
West Tower, Lotte Center 
Hanoi, 54 Lieu Giai Street, Giang 
Vo Ward, Hanoi City, Vietnam 
Tel.  +84 (0) 24  7109 8799 
Fax  +84 (0) 24  3624 8485 

Ha Tinh Site Office 
Vung Ang Economic Zone, 
Vung Ang Ward, 
Ha Tinh Province, Vietnam 
Tel.  +84 (0) 23 9385 8882 

 

Page 5 of 79 
 

 Vung Ang II Thermal Power LLC, 

 Address: Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province,Vietnam 

 Email: thach.pham@vapco.com.vn,  Phone No: 0986040681, 

 Copying: Mr. Ha Jong Woo, GA & Contract Manager, 

 Email: jeff.ha@vapco.com.vn. 

The Proposal Form will be encrypted to ensure that it won’t be opened before the time 
specified in Item 2.3 below. 

Bản chào giá sẽ được mã hóa nhằm đảm bảo không được mở trước thời gian quy 
định trong Điều 2.3 sau đây. 

Email subject: The bidders are kindly requested to clearly state the bidding package’s 
name and the bidder's name (e.g.: "Proposal for supply of spare parts for electrical 
overhaul/ "Bidder's name"). 

Tiêu đề thư: Nhà thầu ghi rõ tên gói thầu và tên nhà thầu (ví dụ: “Bản chào cho việc 
cung cấp phụ tùng thay thế cho tiểu tu hệ thống điện/ "Tên nhà thầu”). 

(The bidders may contact Mr. Pham Ngoc Thach for confirmation of the sent email/ 
Nhà thầu có thể liên hệ với Ông Phạm Ngọc Thạch để xác nhận email đã gửi thành 
công). 

2.3. Deadline for submission of the Proposal 

Thời hạn nộp bản chào giá:  

The due date for Proposal submission is 17:00, 27 May 2026 
 
Ngày hết hạn nộp bản chào giá: 17:00, ngày 27/05/2026. 
 
Bidders will share the password to open the pdf file of the Proposal Form via email by 
09:00, 28 May 2026. 
 
Nhà thầu sẽ gửi mật khẩu để mở Bản chào giá qua email vào 9:00 ngày 28/05/2026. 

2.4. Validity period 

Thời hạn hiệu lực 

The Proposal shall be offered and valid for 90 days from the due date of Proposal 
document submission. VAPCO may request to extend the validity time of the Proposal 
and notify it in writing. The extension time shall not exceed 15 days. If the bidder fails 
to accept the extension of the validity time, its Proposal will not be considered for 
evaluation. 
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Chào giá được đưa ra và có hiệu lực trong vòng 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ 
sơ chào giá. VAPCO có thể yêu cầu gia hạn thời gian hiệu lực của chào giá và thông 
báo bằng văn bản, thời gian gia hạn sẽ không vượt quá 15 ngày. Trường hợp nhà 
thầu tham gia không chấp nhận gia hạn thời gian hiệu lực thì chào giá đó sẽ không 
được xem xét để đánh giá. 

2.5. Bid evaluation and award criteria 

Tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu và lựa chọn 

Proposal evaluation 

Đánh giá Bản chào 

The bidders' Proposal will be considered and evaluated when they fully meet the above 
criteria, and the document is submitted as prescribed in Item 2.2. before the deadline 
or subject to VAPCO’s decision. 

Bản chào của nhà thầu chỉ được xem xét đánh giá khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí 
nêu trên và nộp bộ hồ sơ như quy định tại Mục 2.2. trước thời điểm đóng thầu hoặc 
theo quyết định của VAPCO. 

 Technical evaluation  

Đánh giá về kỹ thuật 

 Financial evaluation: 

Đánh giá về tài chính 

The bidder with the highest combined score from both technical and financial 
evaluations will be selected as the preferred bidder and invited to enter the contract 
negotiation stage. 

Nhà thầu nào đạt được tổng điểm cao nhất kết hợp giữa đánh giá kỹ thuật và tài chính 
sẽ được chọn vào giai đoạn thương thảo hợp đồng. 

 Award Criteria 

Tiêu chí lựa chọn 

VAPCO will award the Contract to the bidder with the highest combined score from 
both technical and financial evaluations and favourable terms after negotiation.  

VAPCO sẽ ký hợp đồng với nhà thầu đạt được tổng điểm cao nhất kết hợp giữa đánh 
giá kỹ thuật và tài chính và các điều khoản phù hợp nhất sau khi đàm phán. 

VAPCO has the right to adjust the Scope of Supply at its discretion.  

VAPCO có thể điều chỉnh Phạm vi Cung cấp theo quyền quyết định của mình. 

2.6. Announcement of evaluation result 
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Thông báo kết quả đánh giá 

The evaluation result might be announced to all participants after the decision on 
approval of the result. In such notice of the evaluation result, VAPCO is not obligated 
to explain the reasons for the unsuccessful bidders. 

Kết quả đánh giá có thể thông báo cho các bên tham gia sau khi có quyết định phê 
duyệt kết quả đánh giá cuối cùng. Trong thông báo kết quả đánh giá, VAPCO không 
có nghĩa vụ giải thích lý do đối với các nhà thầu không được lựa chọn. 

2.7. VAPCO’s option 

Tùy chọn của VAPCO 

VAPCO reserves the right, without any liability to the parties, to modify or withdraw this 
RFP at any time, to increase or decrease the Scope of Supply included in the Contract 
or request to restart the procedure when deemed valid is of the greatest interest to 
VAPCO and rejects any or all the Proposals. No claim regarding any modification, 
withdrawal, or restart of the process will be accepted by VAPCO. VAPCO also has the 
option to award the Contract to an acceptable participant, whichever is in the best 
interest of the company. 

VAPCO bảo lưu quyền, mà không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với các bên tham gia, 
sửa đổi hoặc rút lại Yêu cầu chào giá này bất cứ lúc nào, để tăng hoặc giảm phạm vi 
công việc được đưa vào Hợp đồng hoặc yêu cầu khởi động lại thủ tục khi được coi là 
hợp lệ được VAPCO quan tâm nhất và từ chối bất kỳ hoặc tất cả các đề xuất. Không 
có yêu cầu bồi thường liên quan đến bất kỳ sửa đổi, rút lui hoặc khởi động lại quá 
trình sẽ được VAPCO chấp nhận. VAPCO cũng có tùy chọn để trao hợp đồng cho bên 
tham gia chấp nhận được, tùy theo điều kiện nào là tốt nhất cho lợi ích của công ty. 

2.8. Compliance in bidding 

Tuân thủ trong đấu thầu 

The bidders must comply with the provisions of the law on anti-corruption, anti-bribery, 
and anti-monopoly and commit to bidding standards to ensure healthy competition, 
fairness, and transparency. 

Các nhà thầu phải tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, 
chống hối lộ, chống độc quyền và cam kết các tiêu chuẩn đấu thầu đảm bảo cạnh 
tranh lành mạnh, công bằng và minh bạch. 

3. KEY TERMS AND CONDITIONS 

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHÍNH 

3.1. Contract term 

Thời hạn Hợp đồng 
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The Contract shall come into effect upon signing and shall remain in force until both 
parties have fulfilled their contractual obligations. 

Hợp đồng sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ có hiệu lực cho đến khi hai bên hoàn 
thành nghĩa vụ theo hợp đồng 

3.2. Contract price 

Giá trị Hợp đồng  

The Contract price is based on a fixed-unit price. 

Giá trị Hợp đồng được tính trên cơ sở đơn giá cố định. 

3.3. Payment 

Thanh toán 

Total payment will be made within 30 days from the date of receiving the valid payment 
documents as outlined in the Contract Form.  

Thanh toán trọn gói sẽ được thực hiện trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được chứng từ thanh toán hợp lệ theo quy định của Hợp đồng.  

4. PROPOSAL FORM 

MẪU BẢN CHÀO GIÁ 

Bidders are encouraged to submit their Proposals using the following form as per 
Annex 02. 

Nhà thầu được khuyến nghị nộp bản chào theo mẫu ở Phụ Lục 02 sau đây. 
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ANNEX 01_ SCOPE OF SUPPLY/ 

PHỤ LỤC 01_ PHẠM VI CUNG CẤP 

No. System/Equipment Spare part name Specifications/ Model Manufacturer Unit Qtty 

I 
Generator and its 
auxiliaries 

          

1 GEN Bearing 6310ZZ 6310ZZ SKF ea 1 

2 GEN Bearing 6208ZZ 6208ZZ SKF ea 1 

3 GEN Bearing 6312C3 6312C3 SKF ea 4 

II GSUT           

4 GSUT 
Three-phase 
monitoring relay 

CM-PVS.41S 3×300-500V AC ABB ea 1 

5 GSUT Time Relay 
CT-MFC.21 AC/DC24-240V 0.05 s ... 100 
h 

ABB ea 1 

6 GSUT Auxiliary relay CR-M220DC4L+CR-M4SS DC220V ABB ea 1 

7 GSUT Motor Starter MS116-6.3 (4~6.3A) ABB ea 1 

8 GSUT Auxiliary Contact HKF1-11 ABB ea 1 
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9 GSUT Motor Starter MS116-1.6 (1~1.6A) ABB ea 1 

10 GSUT Auxiliary relay CR-M220DC4L+CR-M4SS ABB ea 1 

11 GSUT Contactor AF140-30-11-13*100-250V50/60HZ-DC ABB ea 1 

12 GSUT 
Mechanical Interlock 
Unit 

VM19 ABB ea 1 

13 GSUT Contactor AF16-30-10-13*100-250V AC/DC ABB ea 1 

14 GSUT Auxiliary Contact Block CA4-31M ABB ea 1 

15 GSUT Contactor AF26-30-00-13 DC125V ABB ea 1 

16 GSUT Auxiliary Contact CA4-40E ABB ea 1 

17 GSUT Auxiliary Contact Block CA4-22M ABB ea 1 

18 GSUT Motor Starter MS116-10 (6.3~10A) ABB ea 1 

19 GSUT 
Residual Current 
Device Block 

GSE201 AC-C16/0.03 ABB ea 1 

20 GSUT Contactor Relay NF22E-13 100-250V AC/DC ABB ea 1 

21 GSUT Auxiliary Contact Block CA4-22N ABB ea 1 

22 GSUT Changeover switch LW39-16B-4OB-404J/4 APT/SIEMENS  ea 1 
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23 GSUT DIODE MDD26-16N1B IXYS ea 1 

24 GSUT POWER MODULE NDR-240-24 90 ~ 264VAC/127 ~ 370VDC Meanwell ea 1 

25 GSUT Soft starter 3RW30161BB14 DC220V  SIEMENS ea 1 

26 GSUT 
Miniature Circuit 
Breaker 

S202-C10 ABB ea 1 

27 GSUT 
Miniature Circuit 
Breaker 

S201-C6 ABB ea 1 

28 GSUT 
Miniature Circuit 
Breaker 

S202M-C20DC ABB ea 1 

29 GSUT 
Miniature Circuit 
Breaker 

S202M-C10DC ABB ea 1 

30 GSUT 
Miniature Circuit 
Breaker 

S202-C16 ABB ea 1 

31 GSUT 
Miniature Circuit 
Breaker 

S203-D16 ABB ea 1 

32 GSUT 
Miniature Circuit 
Breaker 

S203-D32 ABB ea 1 

33 GSUT 
Miniature Circuit 
Breaker 

S203-D10 ABB ea 1 

34 GSUT AUX RELAY CR-M024DC4L ABB ea 2 

35 GSUT AUX RELAY CR-M4SS ABB ea 2 

36 GSUT AUX RELAY CR-M0230AC4L ABB ea 2 
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37 GSUT LIMIT S/W ZLN15G03 KACON ea 12 

38 GSUT Motor Starter MS116-6.3 (4~6.3A) ABB ea 3 

39 GSUT Motor Starter MS116-1 (0.63~1A) ABB ea 5 

40 GSUT Motor Starter MS116-10 (6.3~10A) ABB ea 2 

III UAT           

41 UAT MCCB TD100H: 4P 100AF/63AT W/AUX. (85kA) LS ea 1 

42 UAT MCCB ABS33c: 3P 30AF/20AT W/ AUX. LS ea 1 

43 UAT MCCB ABS334c: 4P 30AF/30AT W/AUX. LS ea 1 

44 UAT MCCB BK63H: 2P 32A LS ea 1 

45 UAT MCCB BK63H: 2P 20A LS ea 1 

46 UAT MCCB BK63H: 2P 10A LS ea 1 

47 UAT MCCB BK63H: 1P 10A LS ea 1 

48 UAT MCCB MMS32HI: 1.6A W/ALARM CONTACT LS ea 1 
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49 UAT EOCR EOCR-DG: AC230VAC 0.5~6.0A Schneider ea 1 

50 UAT M.C MC12b: 230VAC 50HZ LS ea 1 

51 UAT M.C MC22b: 220VDC 1NO+1NC LS ea 1 

52 UAT M.C 
MC50a: 230VAC 50HZ 2NO+2NC 
WW/AUX (1NO+1NC) 

LS ea 1 

53 UAT AUX. RELAY MR4: 230VAC 50HZ 2NO+2NC LS ea 1 

54 UAT AUX. RELAY MR4: 230VAC 50HZ 4NO LS ea 1 

55 UAT AUX. RELAY MR4: 220VDC 4NO WW/AUX (4NO) LS ea 1 

56 UAT TIMER AT8N: 230VAC/230VDC ON DELAY Autonics ea 1 

57 UAT AUX. RELAY MR4: 220VDC 2NO+2NC LS ea 1 

58 UAT CAM SWITCH 
YSDNC3305-64MO10B: MANUAL-OFF-
AUTO FAN CONTROL/HEATER 
CONTROL 

SIEMENS ea 1 

59 UAT LIMIT S/W Z15G-07B: 1NO+1NC 220VAC 60HZ Kacon ea 1 

60 UAT POWER SUPPLY 
SA-30DC: INPUT 220VDC, OUTPUT 
24VDC 

SAM-A ea 1 



 Vung Ang II Thermal Power LLC 

Ha Noi Office 
Room 3011, Floor 30, 
West Tower, Lotte Center 
Hanoi, 54 Lieu Giai Street, Giang 
Vo Ward, Hanoi City, Vietnam 
Tel.  +84 (0) 24  7109 8799 
Fax  +84 (0) 24  3624 8485 

Ha Tinh Site Office 
Vung Ang Economic Zone, 
Vung Ang Ward, 
Ha Tinh Province, Vietnam 
Tel.  +84 (0) 23 9385 8882 

 

Page 14 of 79 
 

61 UAT POWER SUPPLY 
SA-30DC: INPUT 230VAC, OUTPUT 
24VDC 

SAM-A ea 1 

62 UAT 
MULTI 
TRANSSDUCER 

DPT300: DPT 643-1 YF CEWE ea 1 

63 UAT RTD TRANSDUCER DT-RTD-K1B-S: OUTPUT 4-20mmA DAEJOO ea 1 

64 UAT AUX. RELAY MR4: 230VAC 50Hz 2NO+2NC LS ea 1 

65 UAT Aux RELAY MR4: 220VDC 4NO LS ea 1 

66 UAT CAM SWITCH YSKDNC2301-79MIO Yongsung ea 1 

67 UAT CAM SWITCH YSKDNC2301-79MIO Yongsung ea 1 

68 UAT CAM SWITCH YSDNC3205-64M010B Yongsung ea 1 

69 UAT AUX.RELAY MR4 24VDC 4NO LS ea 1 

IV GCB           

70 GCB 
Phase control Relay 
2INV 220..480 VAC 

RM35TF30 Télémécanique ea 2 

71 GCB 
Bistable relay 4INV 
220...250VDC 

RB.14.9.250.0000 Finder ea 2 
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72 GCB 
Auxiliary relay 24 VCC 
4AC 

55.34.9.024.0040 Finder ea 6 

V GCP/AVR           

73 GCP/AVR C-NET-1-HUB FL SWITCH 1008N 
PHOENIX 
CONTACT 

ea 1 

74 GCP/AVR 84A1H  EMD-BL-V-230 
PHOENIX 
CONTACT 

ea 1 

75 GCP/AVR 43-52GX1 MM4XP-D 14PFA DC 220V OMRON ea 2 

76 GCP/AVR PWU-DC2 QUINT-PS/1AC/24DC/5 
PHOENIX 
CONTACT 

ea 1 

77 GCP/AVR DIODE1 QUINT-DIODE/12-24DC/2×20/1×40 
PHOENIX 
CONTACT 

ea 1 

78 GCP/AVR EIO-TB-AIO-A1  VIP-2/PT/FLK16 
PHOENIX 
CONTACT 

ea 1 

79 GCP/AVR EIO-TB-AIO-C1 VIP-2/PT/FLK16 
PHOENIX 
CONTACT 

ea 1 

80 GCP/AVR EIO-RTB-DI 

PLC-RPT-24DC/1AU/SEN 
PLC-V8/FLK14/IN 
PLC-ESK GY 
FBST500-PLC 
FBST 500-PLCBU 

PHOENIX 
CONTACT 

ea 1 
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81 GCP/AVR EIO-RTB-DO 
PLC-RPT-24DC/21 
PLC-V8/FLK14/OUT 

PHOENIX 
CONTACT 

ea 1 

82 GCP/AVR IO-NET-1-HUB  FL SWITCH 1005N 
PHOENIX 
CONTACT 

ea 1 

83 GCP/AVR SC-RTB-DO 
PLC-RPT-24DC/21 
PLC-V8/FLK14/OUT/M 
FBST 500-PLC RD 

PHOENIX 
CONTACT 

ea 1 

VI RELAY           

84 RELAY 50G RELAY 
GROUND FAULT RELAY 260A EOCRSS-
05S 260A 

SCHNEIDER ea 1 

85 RELAY 50G RELAY 
GROUND FAULT RELAY 220A EOCRSS-
05S 220A 

SCHNEIDER ea 1 

86 RELAY 50G RELAY 
GROUND FAULT RELAY 150A EOCRSS-
05S 150A 

SCHNEIDER ea 1 

87 RELAY 50G RELAY 
GROUND FAULT RELAY 100A EOCRSS-
05S 100A 

SCHNEIDER ea 1 

88 RELAY 50G RELAY 
GROUND FAULT RELAY 6A EOCRSS-
05S 0.5A 6A 

SCHNEIDER ea 1 

89 RELAY 50G RELAY 
GROUND FAULT RELAY - DGF-D11P 
DGF-D11P 

Deesys ea 5 
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90 RELAY EOCR  SS-06 /230V 50Hz Tangent Korea ea 2 

91 RELAY EOCR  SS-60 /230V 50Hz Tangent Korea ea 1 

92 RELAY RELAY  MY4N, DC24V OMRON ea 10 

93 RELAY RELAY 
INTERPOSING RELAY 2C/0, 24V DC 
MY2N 

OMRON ea 3 

94 RELAY EOCR AC230VAC 0.5-6.0A EOCR-DG-05RM7 SCHNEIDER ea 6 

95 RELAY SYN AUTO 
 H3Y-2 DC24 10S 
PYF08A 

OMRON ea 2 

VII MV SWGR           

96 MV SWGR ELCB  32KGD 15A 30mA 2P2E EXP LS ea 5 

97 MV SWGR AUX RELAY MR-8 (Mehasol) EXP [MR8-80-MD-ELS], LS ea 5 

98 MV SWGR AUX RELAY 
MR-8 DC24V 8A (Mehasol) EXP [MR8-80-
MD-ELS], 

LS ea 5 
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99 MV SWGR AUX RELAY 
YS1YL-024S (DC 24V), AUX.CONTACT: 
 4c, W/ SOCKET, DIODE 

Yongsung ea 5 

100 MV SWGR AUX RELAY 
MR-4 DC220V 3aB (Metasol) 
 EXP (MR-4-3IM-DE-ELS) 

LS ea 5 

101 MV SWGR AUX RELAY 
MR-6 DC220V 8a (Metasol) 
 EXP (MR-8-8IM-DE-ELS) 

LS ea 5 

102 MV SWGR AUX RELAY 
MR-6 DC220V 8a (Metasol) 
 EXP (MR-8-8IM-DE-ELS) 

LS ea 5 

103 MV SWGR AUX RELAY 
MR-4 DC220V 3aB (Metasol) 
 EXP (MR-4-3IM-DE-ELS) 

LS ea 5 

104 MV SWGR AUX. RELAY 
RF-4R 220VDC  
 FN-DE-IP10  

 ARTECHE set 3 

105 MV SWGR AUX RELAY 
YSLY10-4P024DSD DC 24V,AIJX 
CONTACT:4C, W/SOCKET : YS SK LY4 

YONGSIJNG/K
OREA 

pc 20 

106 ASH, FGD /MV SWGR  AUX RELAY 
YSMY05-2P024DSL,DC 
24V,AUX.CONTACT:2C W/SOCKET 
YSSKM-Y-2LED 

YONGSIJNG/K
OREA 

pc 2 

107 ASH, FGD /MV SWGR  AUX RELAY 
LY10-4P024DSD 
Socket: YS SK LY4  

YONGSIJNG/K
OREA 

pc 5 

108 
ASH,ESP,BLR,FGD/LC
P 

AUX. RELAY KH-103-4CL/230V50Hz KOINO ea 50 

109 
ASH,ESP,BLR,FGD/LC
P 

AUX. RELAY 
-YS MY04-4P024DSL 
- YSSKMY-4 

YONGSUNG ea 2 
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110 
ASH,ESP,BLR,FGD/LC
P 

AUX. RELAY 
-YS MY03-4P024DSL 
- YSSKMY-4 

YONGSUNG/K
OREA 

ea 4 

111 
ASH,ESP,BLR,FGD/LC
P 

AUX. RELAY MY4N-GS 24VAC OMRON OMRON ea 5 

112 
ASH,ESP,BLR,FGD/LC
P 

AUX. RELAY MY4N-GS 24VDC OMRON OMRON ea 5 

113 
ASH,ESP,BLR,FGD/LC
P 

AUX. RELAY MY2N-GS 24VAC OMRON OMRON ea 5 

114 
ASH,ESP,BLR,FGD/LC
P 

AUX. RELAY MY2N-GS 220/240VAC OMRON OMRON ea 5 

115 
ASH,ESP,BLR,FGD/LC
P 

AUXILIARY 
CONTACT 

MNX-A1 MNX/INDIAN ea 2 

116 
ASH,ESP,BLR,FGD/LC
P 

AUX. RELAY 
ALLLEN-BRADLEY 24DC, P48,SER B 
700-HK32Z24-3-4 

ALLLEN-
BRADLEY  

ea 20 

117 MV SWGR AUX RELAY 
-YS LY10-4P024DSD 
- Socket: YS SK LY4 

YONGSUNG/K
OREA 

  15 

118 MV SWGR TRANSDUCER 

AC CURRENT T/D, KTA-161A2S, 
INPUT:1A(0~1A) 
50/60Hz, 1P2W, OUTPUT: DC4~20mA, 
AUX.POWER: AC90~260V, 
DC110V, 220V AVERAGE VALUE, 
LIGHTSTAR/KOREA 

LIGHTSTAR/KO
REA 

pc 5 
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119 MV SWGR TRANSDUCER 

AC VOLTAGE T/D, KTB-161A2S, 
INPUT:110A(0~150V) 
50/60Hz, 1P2W, OUTPUT: DC4~20mA, 
AUX.POWER: AC90~260V, 
DC110V, 220V AVERAGE VALUE, 
LIGHTSTAR/KOREA 

LIGHTSTAR/KO
REA 

pc 5 

120 MV SWGR TRANSDUCER 

WATT T/D, KTG-4060S, 
INPUT:1100V/R3/110V/R3,3150/1) 
50Hz, 3P4W, OUTPUT: DC4~20mA, 
AUX.POWER: DC220V, 
 LIGHTSTAR/KOREA 

LIGHTSTAR/KO
REA 

pc 5 

121 MV SWGR TRANSDUCER 

WATT T/D, KTG-4060S, 
INPUT:1100V/R3/110V/R3,2500/1) 
50Hz, 3P4W, OUTPUT: DC4~20mA, 
AUX.POWER: DC220V, 
 LIGHTSTAR/KOREA 

LIGHTSTAR/KO
REA 

pc 5 

122 MV SWGR TRANSDUCCER 

AC VOTAGE T/D,KTB-161A2S, 
INPUT,110V(0~150V)50/60Hz,1p2W,OUT
PUT:DC4~20mA,AUX.POWER:AC90~260
V,DC110V,220V,AVERAGE VALUE 

 
LIGHTSTAR/KO

REA 
pc 5 

123 MV SWGR TRANSDUCCER 

WATT T/D,KTG-4060S,INPUT: 
11000V/R3/110V/R3/,3150/1A,50Hz,3P4W 
,200W, OUPUT:DC4~20mA, AUX. 
POWER:DC220V 

 
LIGHTSTAR/KO

REA 
pc 5 

124 MV SWGR 
CT TERMINAL 
BLOCK 

URTK/S 
PHOENIX 
CONTACT 

pc 200 
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125 MV SWGR Terminal Block  UT 2,5-MT 
PHOENIX 
CONTACT 

pc 200 

126 MV SWGR Terminal Block UT 4-QUATTRO 
PHOENIX 
CONTACT 

pc 200 

127 MV SWGR Terminal Block D-UT 2,5/4-QUATTRO - End cover 
PHOENIX 
CONTACT 

pc 50 

128 MV SWGR RED LAMP 
YSPL2-AL23R,230VAC 50/60Hz,RED 
25PI LED 

YONGSIJNG/K
OREA 

pc 15 

129 MV SWGR WHITE LAMP 
YSPL2-DL22W,230VAC 50/60Hz,WHITE 
25PI LED 

YONGSIJNG/K
OREA 

pc 10 

130 MV SWGR /ASH, FGD  ORANGE LAMP 
YSPL2-DL22O,230VAC 
50/60Hz,ORANGE 25PI LED 

YONGSIJNG/K
OREA 

pc 14 

131 MV SWGR MV FUSE FOR VT 
30119 13.2, 6/12kV, 2A 
L=192mm, W/TRIKER PIN 
SIBA/GERMANY 

SIBA/GERMAN
Y 

pc 3 

132 MV SWGR 
LOCAL/REMOTE 
SWITH 

YSC20P2405 66M9YR W/NP LOCAL/ 
REMOTE CONTACT 4a4b/W/PADLOCK 

YONGSIJNG/K
OREA 

pc 5 

133 MV SWGR LIMIT S/W 
YSR 1215 GW-B,250VAC/15A,AUX 
.CONTACT 1  1C, MICRO SWITH COVER 

YONGSUNG/K
OREA 

pc 30 

134 MV SWGR CAM S/W 
YSC20P2405-66M9YR,W/NP: 
LOCAL-REMOTE, CONTACT 4a4b,W/ 

YONGSUNG/K
OREA 

pc 10 

135 MV SWGR CAM S/W 
YSC20P3205-66A4YR,W/NP:OPEN-
CLOSE, 
CONTACT 2a2b,W/PADLOCK 

YONGSUNG/K
OREA 

pc 10 
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136 MV SWGR 
LOCKOUT RELAY 
F86 

 BF-4R 220VDC  
FN-DE-IP10  

ARTECHE pc 1 

137 MV SWGR SURGE ARRESTER 
Varisil HE-S 15/S3D2 
Ur:15kV, Uc:12.7kV, CLASS1 
10kA,ENSTO/FRANCE 

ENSTO/FRANC
E 

pc 3 

138 MV SWGR 
VOLTAGE 
INDICATOR 

EVI-3L-C-47-I, 7.2~12kV 
AC/DC 24-230V.AUX CONTACT 
1NO/1NC 
W/INSULATOR,ELEKTROLOJIK/TURKEY 

ELEKTROLOJI
K/TURKEY 

pc 5 

139 MV SWGR F86 LATCH RELAY 

YSC20LR-2801220DEB TRIP 
220Vdc,AUX.CONTACT 8a8b,WITH 
RESET MANUAL FLUSH MOUNTING 
NAMEPLATE. TRIP-RESET,O HANDLE 
TYPE 

YONGSIJNG/K
OREA 

pc 5 

VIII LV SWGR           

140 
STACKER & 
RECLAIMER 

MCCB MCCB 3P 400V 160A 70kA ABB pc 1 

141 
STACKER & 
RECLAIMER 

MCCB MCCB 3P 400V 52A 70kA ABB pc 2 

142 
STACKER & 
RECLAIMER 

MCCB MCCB 3P 400V 20A 70kA ABB pc 5 

143 
STACKER & 
RECLAIMER 

MCCB MCCB 3P 400V 16A 70kA ABB pc 5 

144 SHIP UNLOADER MCCB CVS100H TM100D 3P 3D Schneider pc 1 
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145 SHIP UNLOADER MCCB CVS100H TM25D 3P 3D Schneider pc 1 

146 SHIP UNLOADER MCCB CVS160F TM160D 3P 3D Schneider pc 1 

147 SHIP UNLOADER MCCB CVS250H TM200D 3P 3D Schneider pc 1 

148 SHIP UNLOADER MCCB CVS400H TM320D 3P 3D Schneider pc 1 

149 SHIP UNLOADER MCCB MVS06H3F203 Schneider pc 1 

150 
ASH,ESP,BLR,FGD/LC
P 

MCCB ABS 53c/40A LS ea 2 

151 
ASH,ESP,BLR,FGD/LC
P 

MCCB ABS 53c/20A LS ea 2 

152 
ASH,ESP,BLR,FGD/LC
P 

MCCB ABS 53c/15A LS ea 3 

153 
ASH,ESP,BLR,FGD/LC
P 

MCCB GCP–32AN M 10A AX Honeywell ea 2 

154 
ASH,ESP,BLR,FGD/LC
P 

MCCB GCP–32AN M 5A Honeywell ea 2 

155 
ASH,ESP,BLR,FGD/LC
P 

MCCB GCP–31AN M 2A Honeywell ea 3 

156 
ASH,ESP,BLR,FGD/LC
P 

MCCB 
SIEMENS RANGE 0.55-0.8A, CLASS 10, 
10A, G/230130, 3RV2011-0HA20 

SIEMENS ea 1 
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157 
ASH,ESP,BLR,FGD/LC
P 

MCCB 
SIEMENS RANGE 2.8-4A, CLASS 10, 
10A, G/230130, 3RV2011-1EA20  

SIEMENS ea 1 

158 ASH/UPS MCCB SWITCH 3P 125A OT125F3 ABB pc 1 

159 MV SWGR MCB 220VDC MCB EATON set 10 

160 
STACKER & 
RECLAIMER 

MCB MCB 6-12A ABB pc 5 

161 
STACKER & 
RECLAIMER 

MCB MCB 0.63-1A ABB pc 5 

162 
STACKER & 
RECLAIMER 

MCB 
1 Pole MCB 6kA, 25kA, Tripping 
Characteristic :C 

ABB pc 10 

163 
STACKER & 
RECLAIMER 

MCB 
2 Pole MCB 10A, 25kA, Tripping 
Characteristic :C 

ABB pc 4 

164 
STACKER & 
RECLAIMER 

MCB 
2 Pole MCB 16A, 25kA, Tripping 
Characteristic :C 

ABB pc 1 

165 
STACKER & 
RECLAIMER 

MCB 
2 Pole MCB 32A, 25kA, Tripping 
Characteristic :C 

ABB pc 1 

166 
STACKER & 
RECLAIMER 

MCB 
2 Pole MCB 6A, 25kA, Tripping 
Characteristic :C 

ABB pc 12 

167 SHIP UNLOADER MCB Mini -CB, 10A,230VAC, 2P Schneider pc 18 
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168 SHIP UNLOADER MCB Mini-CB, 10A, 230VAC, 1P Schneider pc 1 

169 SHIP UNLOADER MCB Mini-CB, 16A, 230VAC, 2P Schneider pc 3 

170 SHIP UNLOADER MCB Mini-CB, 20A, 230VAC, 2P Schneider pc 2 

171 SHIP UNLOADER MCB Mini-CB, 40A, 230VAC, 4P Schneider pc 1 

172 SHIP UNLOADER MCB Mini-CB, 63A, 230VAC, 2P Schneider pc 1 

173 SHIP UNLOADER MCB Mini-CB, 63A, 230VAC, 4P Schneider pc 1 

174 SHIP UNLOADER MCB 
Motor thermal magnetic circuit breaker, 
1.6-2.54A 

Schneider pc 1 

175 SHIP UNLOADER MCB 
Motor thermal magnetic circuit breaker, 13-
18A 

Schneider pc 1 

176 SHIP UNLOADER MCB 
Motor thermal magnetic circuit breaker, 17-
23A 

Schneider pc 1 

177 SHIP UNLOADER MCB 
Motor thermal magnetic circuit breaker, 
2.5-4A 

Schneider pc 2 

178 SHIP UNLOADER MCB 
Motor thermal magnetic circuit breaker, 24-
32A 

Schneider pc 1 

179 SHIP UNLOADER MCB 
Motor thermal magnetic circuit breaker, 30-
40A 

Schneider pc 1 
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180 SHIP UNLOADER MCB 
Motor thermal magnetic circuit breaker, 37-
50A 

Schneider pc 1 

181 SHIP UNLOADER MCB 
Motor thermal magnetic circuit breaker, 4-
6.3A 

Schneider pc 1 

182 SHIP UNLOADER MCB 
Motor thermal magnetic circuit breaker, 48-
65A 

Schneider pc 1 

183 SHIP UNLOADER MCB 
Motor thermal magnetic circuit breaker, 6-
10A 

Schneider pc 2 

184 SHIP UNLOADER MCB 
Motor thermal magnetic circuit breaker, 9-
14A 

Schneider pc 1 

185 
STACKER & 
RECLAIMER 

CONTACTOR 
CONTACTOR RELAY, 2NO+2NC AC 
230V, 50/60 HZ SCREW TERMINAL 

ABB pc 15 

186 
STACKER & 
RECLAIMER 

CONTACTOR 
CONTACTOR RELAY, 2NO+2NC AC 
230V, 50/60 HZ 

ABB PC 1 

187 SHIP UNLOADER CONTACTOR Contactor 18A, 220V 3P Schneider pc 12 

188 SHIP UNLOADER CONTACTOR Contactor 32A, 220V 3P Schneider pc 1 

189 SHIP UNLOADER CONTACTOR Contactor, 150A, 220V, 3P Schneider pc 1 

190 SHIP UNLOADER CONTACTOR Contactor, 205A, 100-250V, 3P Schneider pc 1 

191 SHIP UNLOADER CONTACTOR Contactor, 25A, 220V, 3P Schneider pc 1 
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192 SHIP UNLOADER CONTACTOR Contactor, 40A, 220V, 3P Schneider pc 1 

193 SHIP UNLOADER CONTACTOR Contactor, 475A, 100-250V, 3P Schneider pc 1 

194 SHIP UNLOADER CONTACTOR Contactor, 65A, 220V, 3P Schneider pc 1 

195 SHIP UNLOADER CONTACTOR Contactor, 80A, 220V, 3P Schneider pc 1 

196 
ASH,ESP,BLR,FGD/LC
P 

CONTACTOR DMC-65 /230V50Hz Dong A ea 1 

197 
ASH,ESP,BLR,FGD/LC
P 

CONTACTOR DMC-18b/230V50Hz Dong A ea 1 

198 
ASH,ESP,BLR,FGD/LC
P 

CONTACTOR DMC-9b /230V50Hz Dong A ea 1 

199 
ASH,ESP,BLR,FGD/LC
P 

CONTACTOR DMC48b, AC230V 50Hz DONG-A ea 2 

200 
ASH,ESP,BLR,FGD/LC
P 

CONTACTOR DMC-75 DONG-A ea 3 

201 
ASH,ESP,BLR,FGD/LC
P 

CONTACTOR MC-18b/230V 50Hz DONG-A ea 2 

202 
ASH,ESP,BLR,FGD/LC
P 

CONTACTOR DMC-12b DONG-A ea 4 

203 
ASH,ESP,BLR,FGD/LC
P 

CONTACTOR DMC12b, AC230V 50Hz DONG-A ea 2 
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204 
ASH,ESP,BLR,FGD/LC
P 

CONTACTOR DMC-22b DONG-A ea 4 

205 
ASH,ESP,BLR,FGD/LC
P 

CONTACTOR DMC18b, AC230V 50Hz DONG-A ea 2 

206 
ASH,ESP,BLR,FGD/LC
P 

CONTACTOR DMC-50 /230V50Hz Dong A ea 1 

207 
ASH,ESP,BLR,FGD/LC
P 

CONTACTOR DMC-22b/230V50Hz Dong A ea 1 

208 
ASH,ESP,BLR,FGD/LC
P 

CONTACTOR MC–9b 24VDC LS ea 4 

209 
ASH,ESP,BLR,FGD/LC
P 

CONTACTOR MNX-12 CONTACTOR MNX/INDIAN ea 1 

210 
ASH,ESP,BLR,FGD/LC
P 

CONTACTOR MNX-9 CONTACTOR MNX/INDIAN ea 1 

211 
ASH,ESP,BLR,FGD/LC
P 

CONTACTOR MX0-22E MNX/INDIAN ea 2 

212 
ASH,ESP,BLR,FGD/LC
P 

CONTACTOR 
SIEMENS SIRIUS G/230125 3RT2015-
1BB41 

SIEMENS ea 10 

213 ASH/DC CONTACTOR 
CONT. AF40-30-00-13 10.250VAC/DC 
70A 

ABB pc 1 

214 ASH/DC CONTACTOR 
CONTACTOR AF09-30-20-21 20-
60VAC/DC 25A 

ABB pc 1 
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215 ASH/DC CONTACTOR 
CONTACTOR AF09Z-30-10-21 20.6OV 
AC/DC 25A 

ABB pc 1 

216 EDG ELCB A9D31610 SCHNEIDER pc 1 

217 LV SWGR GREEN LAMP YS PL2-DL22G YONGSIJNG pc 20 

218 LV SWGR RED LAMP YS PL2-DL22R YONGSIJNG pc 20 

219 LV SWGR YELLOW LAMP YS PL2-DL22Y YONGSIJNG pc 20 

220 LV SWGR WHITE LAMP YS PL2-DL22W YONGSIJNG pc 20 

221 LV SWGR GREEN LAMP YSNPBL2-AL23G YONGSIJNG pc 10 

222 LV SWGR RED LAMP YSNPBL2-AL23R YONGSIJNG pc 10 

223 LV SWGR YELLOW LAMP YSNPBL2-AL23Y YONGSIJNG/ pc 10 

224 
ASH,ESP,BLR,FGD/LC
P 

FUSE KF-32L 2A, Fuse holder and Fuse KACON ea 7 

225 
ASH,ESP,BLR,FGD/LC
P 

FUSE KF-32L 1A, Fuse holder and Fuse KACON ea 3 

226 
ASH,ESP,BLR,FGD/LC
P 

FUSE  KF–30L, Fuse holder and Fuse KACON ea 10 
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227 LV SWGR 
LOCAL/REMOTE 
SWITCH 

YSKDNC2404-79M10 YONGSIJNG pc 5 

228 LV SWGR 
LOCKOUT RELAY 
F86 LATCH RELAY 

YSLR2504-220DRBD(DC220V) 
LOCKOUT RELAY MANUAL RESET 

YONGSUNG pc 5 

229 
ASH,ESP,BLR,FGD/LC
P 

TIMER OMRON H3DK-F AC/DC24-240 OMRON pc 1 

230 
ASH,ESP,BLR,FGD/LC
P 

TIMER 
GIC DELTA/Y 
PAUSE: 60MS-150MS 
MODEL: 2ASDT1 

GIC pc 1 

IX UPS/Charger/Batterry           

231 UPS/Charger/Batterry 
FUSE 160A GL/GG 
DIN00 M00GL160 
500V 

  Statron ea 3 

232 UPS/Charger/Batterry 
FUSE HIGH SPEED 
PV 10A ROUND 
10X38 50KA 

  Statron ea 3 

233 UPS/Charger/Batterry 
FAN SMALL FOR 3 
VENTILATION KIT 

  Statron ea 3 

234 UPS/Charger/Batterry 
FILTER+FAN 230V 
KIT 325x325 IN 
RAL7035 

  Statron ea 3 

235 UPS/Charger/Batterry 
FILTER+FAN 230V 
KIT 325x325 OUT 
RAL7035 

  Statron ea 3 



 Vung Ang II Thermal Power LLC 

Ha Noi Office 
Room 3011, Floor 30, 
West Tower, Lotte Center 
Hanoi, 54 Lieu Giai Street, Giang 
Vo Ward, Hanoi City, Vietnam 
Tel.  +84 (0) 24  7109 8799 
Fax  +84 (0) 24  3624 8485 

Ha Tinh Site Office 
Vung Ang Economic Zone, 
Vung Ang Ward, 
Ha Tinh Province, Vietnam 
Tel.  +84 (0) 23 9385 8882 

 

Page 31 of 79 
 

236 UPS/Charger/Batterry 
FAN 24VDC / CABLE 
300MM / 5-POL. 

  Statron ea 3 

237 UPS/Charger/Batterry 
FUSE C10G6 10x38 
GL 500V 6A 120KA 

  Statron ea 3 

238 UPS/Charger/Batterry 

FAN 925MC/H 
HOLE:200MM 
230VAC 
(VA200D230VA) 

  Statron ea 3 

239 UPS/Charger/Batterry 

FAN 390MC/H 
HOLE:150MM 230V 
47W 
(VA150D230VA001) 

  Statron ea 3 

X MV Motor           

240 Air compressor Bearing DE 6328C3, Marathon Marathon ea 1 

241 Air compressor Bearing NDE  6328C3, Marathon Marathon ea 1 

XI LV Motor           

242 
WTP/ UF FEED PUMP 
A 

Bearing DE 6314C3 SKF ea 1 

243 
WTP/ UF FEED PUMP 
A 

Bearing NDE  6312C3 SKF ea 1 

244 
WTP/ SWR0 FEED 
PUMP A 

Bearing DE  6314C3 SKF ea 1 
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245 
WTP/ SWR0 FEED 
PUMP A 

Bearing NDE 6312C3 SKF ea 1 

246 
WTP/ BRINE 
TRANSFER PUMP A 

Bearing DE  6316C3 SKF ea 1 

247 
WTP/ BRINE 
TRANSFER PUMP A 

Bearing NDE  6313C3 SKF ea 1 

248 WTP/ CIP PUMP A Bearing DE  6316C3  SKF ea 1 
249 WTP/ CIP PUMP A Bearing NDE  6313C3 SKF ea 1 

250 
WTP/ BWRO FEED 
PUMP A 

Bearing DE  6309ZZ SKF ea 1 

251 
WTP/ BWRO FEED 
PUMP A 

Bearing NDE  6309ZZ SKF ea 1 

252 
WTP/ FLUSHING 
PUMP A 

Bearing DE  6312ZZ SKF ea 1 

253 
WTP/ FLUSHING 
PUMP A 

Bearing NDE  6310ZZ SKF ea 1 

254 
SERVICE WATER 
PUMP A MOTOR 

Bearing DE  6220C3 SKF ea 1 

255 
SERVICE WATER 
PUMP A MOTOR 

Bearing NDE  6218C3-I SKF ea 1 

256 
OIL CONDITIONER 
FILTERING PUMP 

Bearing DE  6308ZZ SKF ea 1 

257 
OIL CONDITIONER 
FILTERING PUMP 

Bearing NDE  6208ZZ SKF ea 1 
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258 EHC OIL PUMP A Bearing DE  6218CM SKF ea 1 

259 EHC OIL PUMP A Bearing NDE  6217ZZCM SKF ea 1 

260 
MOTOR FOR 
WATERBOX PRIMING 
PUMP A 

Bearing DE  6313ZC3 SKF ea 1 

261 
MOTOR FOR 
WATERBOX PRIMING 
PUMP A 

Bearing NDE  6212ZC3 SKF ea 1 

262 
MOTOR FOR 
CONDENSER 
VACUUM B 

Bearing DE  6322C3 SKF ea 1 

263 
MOTOR FOR 
CONDENSER 
VACUUM B 

Bearing NDE  6316C3 SKF ea 1 

264 
AUXILIARY COOLING 
WATER PUMP A 

Bearing DE  6220INS  SKF ea 1 

265 
AUXILIARY COOLING 
WATER PUMP A 

Bearing NDE  6224 SKF ea 1 

266 
LUBE OIL PUMP 
MOTOR for BFP 

Bearing DE  6319C3 SKF ea 1 

267 
LUBE OIL PUMP 
MOTOR for BFP 

Bearing NDE  6310C3 SKF ea 1 

268 
HP Bypass System 
Pump A Motor 

Bearing DE  6208ZZC3 SKF ea 1 
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269 
HP Bypass System 
Pump A Motor 

Bearing NDE  6208ZZC3 SKF ea 1 

270 
LP Bypass System 
Pump A Motor 

Bearing DE  6208ZZC3 SKF ea 1 

271 
LP Bypass System 
Pump A Motor 

Bearing NDE  6208ZZC3 SKF ea 1 

272 
Seal Water Recir.Pump 
Motor For Vacuum 
Pump A 

Bearing DE  6207ZZ SKF ea 1 

273 
Seal Water Recir.Pump 
Motor For Vacuum 
Pump A 

Bearing NDE  6206ZZ SKF ea 1 

274 Main Oil Pump A Motor  Bearing DE  6214C3 SKF ea 1 

275 Main Oil Pump A Motor  Bearing NDE  6313C3 SKF ea 1 

276 
Main Oil Tank Vapor 
Extractor (B) Motor 

Bearing DE  6207ZZ SKF ea 1 

277 
Main Oil Tank Vapor 
Extractor (B) Motor 

Bearing NDE  6206ZZ SKF ea 1 

278 
GLAND STEAM 
EXHAUSTER FAN 
Motor 

Bearing DE  6310ZZ SKF ea 1 

279 
GLAND STEAM 
EXHAUSTER FAN 
Motor 

Bearing NDE  6210ZZ SKF ea 1 
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280 
BLR/ C.I.D Fan A/B 
Cooling & Sealing Air 
Fan A Motor  

Bearing NDE  6309Z SKF ea 2 

281 
BLR/ C.I.D Fan A/B 
Cooling & Sealing Air 
Fan A Motor  

Bearing DE  6309Z SKF ea 2 

282 
BLR/C.I.D Fan A/B Lub 
Oil Pump A Motor  

Bearing NDE  6309Z SKF ea 2 

283 
BLR/ C.I.D Fan A/B Lub 
Oil Pump A Motor  

Bearing DE  6309Z SKF ea 2 

284 
BLR/ F.D Fan A/BLub 
Oil Pump A Motor  

Bearing NDE  6206Z SKF ea 2 

285 
BLR/ F.D Fan A/BLub 
Oil Pump A Motor  

Bearing DE  6207Z SKF ea 2 

286 
BLR/ PA Fan A/B Lub 
Oil Pump A Motor  

Bearing NDE  NDE: 6206Z SKF ea 2 

287 
BLR/ PA Fan A/B Lub 
Oil Pump A Motor  

Bearing DE  DE: 6207Z SKF ea 2 

288 
BLR/ Classifier Motor # 
3/4/5 

Bearing NDE  6319C3 SKF ea 3 

289 
BLR/ Classifier Motor # 
3/4/5 

Bearing DE  NU319 SKF ea 3 

290 
BLR/ PULVERIZER 
HSLM PUMP 
1/2/3/4/5/6 

Bearing NDE  6208ZZ SKF ea 6 
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291 
BLR/ PULVERIZER 
HSLM PUMP 
1/2/3/4/5/6 

Bearing DE  6207ZZ SKF ea 6 

292 
BLR/  Lube Oil Unit 
Motor For Guide 
Bearing  A/B 

Bearing NDE  6205ZZ SKF ea 2 

293 
BLR/  Lube Oil Unit 
Motor For Guide 
Bearing  A/B 

Bearing DE  6204ZZ SKF ea 2 

294 
BLR/ Lube Oil Unit 
Motor For Guide 
Bearing  A/B (Standby) 

Bearing NDE  6205ZZ SKF ea 2 

295 
BLR/ Lube Oil Unit 
Motor For Guide 
Bearing  A/B (Standby) 

Bearing DE  6204ZZ SKF ea 2 

296 
BLR/ Rotor Driver Unit 
Motor A/B 

Bearing NDE  6309ZZ SKF ea 2 

297 
BLR/ Rotor Driver Unit 
Motor A/B 

Bearing DE  6309ZZ SKF ea 2 

298 
BLR/ Scanner Cooling 
Air Fan A Main Motor 

Bearing NDE  6312ZC3 SKF ea 1 

299 
BLR/ Scanner Cooling 
Air Fan A Main Motor 

Bearing DE  6312ZC3 SKF ea 1 

300 
BLR/ MILL SEAL AIR 
FAN A MAIN MOTOR 

Bearing NDE  6316C3  SKF ea 1 
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301 
BLR/ MILL SEAL AIR 
FAN A MAIN MOTOR 

Bearing DE   6319C3 SKF ea 1 

302 
BLR/ PULVERIZER 
GEARBOX L/O UNIT 
PUMP # 3/4/5 

Bearing NDE  6312ZZ SKF ea 3 

303 
BLR/ PULVERIZER 
GEARBOX L/O UNIT 
PUMP # 3/4/5 

Bearing DE  6310ZZ SKF ea 3 

304 
BLR/ COAL FEEDER 
A/B/C/D/E/F Motor 

Bearing NDE  6207ZZ SKF ea 6 

305 
BLR/ COAL FEEDER 
A/B/C/D/E/F 

Bearing DE  6206ZZ SKF ea 6 

306 
ASH/ESP/ Motor For 
SDCC Main Drive 

Bearing NDE  6313-2Z/C3 SKF ea 1 

307 
ASH/ESP/ Motor For 
SDCC Main Drive 

Bearing DE  6210-2Z/C3 SKF ea 1 

308 
ASH/ESP/ Chain 
Tentioning SDCC Motor 

Bearing NDE  6203-2Z/C3 SKF ea 1 

309 
ASH/ESP/ Chain 
Tentioning SDCC Motor 

Bearing DE  6204-2Z/C3 SKF ea 1 

310 
ASH/ESP/ Oil Cooling 
Motor 

Bearing NDE  6205ZZ SKF ea 1 

311 
ASH/ESP/ Oil Cooling 
Motor 

Bearing DE  6206ZZ SKF ea 1 
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312 
ASH/ESP/ Hot Sealing 
Air Fan 

Bearing NDE  6308SKF SKF ea 1 

313 
ASH/ESP/ Hot Sealing 
Air Fan 

Bearing DE  6308SKF SKF ea 1 

314 FGD/ PURGE GAS FAN  Bearing NDE  6316/C3 SKF ea 1 

315 
FGD/  PURGE GAS 
FAN   

Bearing DE  6319/C3 SKF ea 1 

316 
ASH/ESP/ MOTOR 
FOR ESP BLOWER  

Bearing NDE  6209-2Z/C3 SKF ea 1 

317 
ASH/ESP/ MOTOR 
FOR ESP BLOWER  

Bearing DE  NU209-2Z/C3 SKF ea 1 

318 
ASH/ESP/ Clinker 
Grinder- A Motor 

Bearing NDE  6209-2Z/C3 SKF ea 1 

319 
ASH/ESP/ Clinker 
Grinder- A Motor 

Bearing DE  6310-2Z/C3 SKF ea 1 

320 
FGD/ GGH Seal Air Fan 
A 

Bearing NDE  6209-2Z/C3 SKF ea 1 

321 
FGD/ GGH Seal Air Fan 
A 

Bearing DE  6209-2Z/C3  SKF ea 1 

322 
FGD/ Damper Seal Air 
Fan Motor A 

Bearing NDE  6312C3 SKF ea 1 

323 
FGD/ Damper Seal Air 
Fan Motor A 

Bearing DE  6312C3 SKF ea 1 
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324 
FGD/ Electrical Oil 
pump for OAB B 

Bearing NDE  6206ZZC3 SKF ea 1 

325 
FGD/ Electrical Oil 
pump for OAB B 

Bearing DE  6206ZZC3 SKF ea 1 

326 
FGD/ Aux pump for 
OAB B 

Bearing NDE  6206ZZC3 SKF ea 1 

327 
FGD/ Aux pump for 
OAB B 

Bearing DE  6206ZZC3 SKF ea 1 

328 
Emergency Oil Pump 
Motor 

Bearing NDE  6320ZZCM SKF ea 1 

329 
Emergency Oil Pump 
Motor 

Bearing DE  6318ZZCM SKF ea 1 

330 
Emergency Seal Oil 
Pump Motor 

Bearing NDE  6309ZZC3 SKF ea 1 

331 
Emergency Seal Oil 
Pump Motor 

Bearing DE  6307ZZC3 SKF ea 1 

XII ESP System           

332 ESP Control Panel MCCB  
T5S630TMAR5003P 
Tmax T5 400/630-TMA 
In=320-500A, ABB 

Feida (ABB) PC 2 

333 ESP Control Panel 4 pole Contactor AF 370-40-11-14, ABB Feida (ABB) PC 2 
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334 ESP Control Panel 
50W Single Output 
Switching Power 
Supply 

LRS-500-24, MEANWELL 
Feida 

(Meanwell) 
PC 2 

335 ESP Control Panel AC fan KA1238HA1/A2-2, KAKU Feida (KAKU) PC 6 

336 ESP Control Panel Intermediate Relay  
1P CMY4-GS AC24V，2PC MY2-GS 
AC24V， 
1PC MY2-GS AC230V 

Feida (Omron) PC 2 

337 ESP Control Panel Indicating Lamp AD16-22B/W  AC230V, TH Feida PC 9 

338 ESP Control Panel Push Button LA39-10/r, TH Feida PC 9 

339 ESP Hopper LCP  Contactor  LADN31C, Schneider  
Feida 

(Schneider ) 
EA 4 

340 ESP Hopper LCP  MCCB  EZD160E,Ui=690V, Uimp=6KV, Schneider 
Feida 

(Schneider ) 
EA 1 

341 ESP Hopper LCP  MCB  IC65N C 40A, Schneider 
Feida 

(Schneider ) 
EA 4 

XIII 
Cathodic Protection 
System 

          

342 FGD Cathodic IGBT Control Card 
DC 24V, TR 32CH, Model: CM3-
SP32PWM, CIMON 

CIMON PC 2 



 Vung Ang II Thermal Power LLC 

Ha Noi Office 
Room 3011, Floor 30, 
West Tower, Lotte Center 
Hanoi, 54 Lieu Giai Street, Giang 
Vo Ward, Hanoi City, Vietnam 
Tel.  +84 (0) 24  7109 8799 
Fax  +84 (0) 24  3624 8485 

Ha Tinh Site Office 
Vung Ang Economic Zone, 
Vung Ang Ward, 
Ha Tinh Province, Vietnam 
Tel.  +84 (0) 23 9385 8882 

 

Page 41 of 79 
 

343 FGD Cathodic A/D Card 
DC 24V, A/D Input, 4CH, Model : CM3-
SP04EA0, CIMON 

CIMON PC 2 

344 FGD Cathodic DIODE MODULE 172A, 1600V, Model: MDD172-16, IXYS IXYS PC 2 

345 FGD Cathodic DIODE MODULE 95A, 1600V, Model: MDD95-16, IXYS IXYS PC 2 

346 FGD Cathodic IGBT 
DC600V 100A, Model: SPM100GB603S1, 
POWEREX 

POWEREX PC 3 

347 FGD Cathodic MCB 60AF, 50AT,1P, BK63H, LS LS PC 2 

348 FGD Cathodic MCB 60AF, 50AT,2P, BK63H, LS LS PC 2 

349 FGD Cathodic MCB 60AF, 20AT,2P, BK63H, LS LS PC 2 

350 FGD Cathodic MCB 60AF, 20AT,1P, BK63H, LS LS PC 2 

XIV 
UPS/Charger/Batterry 
for ASH/ESP 

          

351 ASH/ESP 
CR-M4 Contact Relay 
24VDC 

RLK4S024C001, ABB  ABB PC 2 
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352 ASH/ESP AC Capacitor 
AC Capacitor 6MF 450VAC, Code: 
CA006U450V, DUCATIENERGIE 

DUCATIENERG
IE 

PC 1 

353 ASH/ESP Contactor  
Contactor AF09Z-30-10-21 20.60VAC/DC 
25A, ABB 

ABB PC 1 

354 ASH/ESP AUX RELAY 
CR-M 4 CONTACT RELAY 220VDC, 
RLK45220C001 

ABB PC 1 

355 ASH/ESP AUX RELAY 
CR-M 4 CONTACT RELAY 24VDC 
RLK45204C001 

ABB PC 1 

356 ASH/ESP TRIP COIL 
TRIP COIL 24 30VAC/DC XT1 XT6 
IC-8B059 

ABB PC 1 

XV MOV           

357 TBN/ BLR POWER BOARD  
Wiring Diagram: TM21-360-0040-0 (TM-
01i, TM-01Mi, TM-04i) 

 Enertork PC 1 

358 TBN/ BLR POWER BOARD  
Wiring Diagram: TM31-440-2040-0 (TM-
01i) 

Enertork PC 1 

XVII BLR           

359 
Pulverizer Classifier 
LCP 

MCCB,MAIN 
250AF/160AT, 3P, W/AL 
Model: HGP250S (TM), MAKER: 
HYUNDAI 

HYUNDAI EA 1 
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360 
Pulverizer Classifier 
LCP 

MCCB,TR 
50AF/16AT, 2P 
Model:  HGM50L , MAKER: HYUNDAI 

HYUNDAI EA 1 

361 
Pulverizer Classifier 
LCP 

MCCB 
2P, 60AF/10AT 
Model:  iC60H , MAKER: SCHNEIDER 

SCHNEIDER EA 5 

362 
Pulverizer Classifier 
LCP 

AUX RELAY 
AC230V, 50Hz, 3a1b 
Model: HGR31, MAKER: HYUNDAI 

HYUNDAI EA 4 

363 
Pulverizer Classifier 
LCP 

AUX RELAY 
AC220V, 50Hz, 2a2b 
Model: HGR22, MAKER: HYUNDAI 

HYUNDAI EA 1 

364 
Pulverizer Classifier 
LCP 

THERMOSTAT 
AC230V, 50Hz, 0~90º  
Model: RT-90-3S, MAKER: RUN 

RUN EA 1 

365 
Pulverizer Classifier 
LCP 

HUMIDITY 
AC230V, 50Hz, 30-90% 
Model:  RHC-90A, MAKER: RUN 

RUN EA 1 

366 
Pulverizer Classifier 
LCP 

PANEL LIGHT 
AC230V, 50Hz, 5W 
Model: RLBS-5W, MAKER: RUN 

RUN EA 2 
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367 
Pulverizer Classifier 
LCP 

DOOR LIMIT SWITCH 
AC250V, 1a1b 
Model: Z15-G07B, MAKER: KACON 

 KACON EA 1 

368 
Pulverizer Classifier 
LCP 

SPACE HEATER 
RATE AC 240V. 50Hz. OPERATION AC 
230V 50Hz/100W 
Model: RHCT-100W, MAKER: RUN 

RUN EA 1 

369 
Pulverizer Classifier 
LCP 

EOCR 
AC230V. 50Hz. W/ CABLE 3M 
Model: DMP06i-SZ , MAKER: LS 

LS EA 1 

370 
Pulverizer Classifier 
LCP 

CT 
200/1A, 0.5CL, 50Hz 
Model: CR-1, MAKER: CTE TECH 

CTE TECH EA 3 

371 
Pulverizer Classifier 
LCP 

PL 
25Φ, AC230V, 50Hz, LED, GREEN 
Model: YSPL2-AL23R, MAKER: 
YONGSUNG 

YONGSUNG EA 1 

372 
Pulverizer Classifier 
LCP 

PL 
25Φ, AC230V, 50Hz, LED, RED 
Model: YSPL2-AL23G, MAKER: 
YONGSUNG 

YONGSUNG EA 1 

373 
Pulverizer Classifier 
LCP 

PBL 
25Φ, AC230V, 50Hz, LED, 1a1b, YELLOW 
Model: YSNPBL2-AL23Y, MAKER: 
YONGSUNG 

YONGSUNG EA 1 
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374 
Pulverizer Classifier 
LCP 

KEY PAD 
Door installation with 2m cable 
Model: 181B2069, MAKER: VACON 

VACON EA 1 

375 
Pulverizer Classifier 
LCP 

DU/DT FILTER 
DUT-0210-6-0-P Du/dt 210A 690V IP00  
Model: 181B0517 , MAKER: VACON 

VACON EA 1 

376 
Pulverizer Classifier 
LCP 

FAN 
AC 230V, 50Hz 
Model: FP-108ES-A, MAKER: 
COMMONWEALTH 

COMMONWEA
LTH 

EA 4 

377 COAL FEEDER LCP Square Lamp KH-5040L ( 2*6), Maker: KOINO (YEL) KOINO (YEL) EA 4 

378 COAL FEEDER LCP Select Switch KH-2202-2S-11, Maker: KOINO KOINO EA 4 

379 COAL FEEDER LCP Select Switch KH-2202-2S-20, Maker: KOINO KOINO EA 2 

380 COAL FEEDER LCP Select Switch KH-2202-2K-11, Maker: KOINO KOINO EA 2 

381 COAL FEEDER LCP PB with lamp 
KH-2204LP-TL11R(24) (RED), Maker: 
KOINO 

KOINO EA 4 

382 COAL FEEDER LCP PB with lamp 
KH-2204LP-TL11G(24) (GRN), Maker: 
KOINO 

KOINO EA 4 
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383 COAL FEEDER LCP Push Button KH-2201-11G ( GRN), Maker: KOINO KOINO EA 2 

384 COAL FEEDER LCP Push Button KH-2201-11B ( BLR), Maker: KOINO KOINO EA 2 

385 COAL FEEDER LCP Temp Controller TK4S-R4RN, Autonics Autonics EA 2 

386 COAL FEEDER LCP Fan Cooler DCF-32SI, Daeyang Mecha 
 Daeyang 

Mecha 
EA 2 

387 COAL FEEDER LCP Panel Lamp RLBS-10W, Run Electronics Run Electronics EA 2 

388 COAL FEEDER LCP Thermostart  RTL-50, 0-50oC, Run Electronics Run Electronics EA 2 

389 COAL FEEDER LCP Space Heater RHCT-100W, AC230V, Run Electronics Run Electronics EA 2 

390 COAL FEEDER LCP 
Temp & Hum 
Controller 

RHC-90, Run Electronics, Run Electronics Run Electronics EA 2 

391 COAL FEEDER LCP Relay and socket 
MY4N, DC24V OMRON,  
Socket: SZX-SMF-14N, Honeywell 

Honeywell EA 8 
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392 COAL FEEDER LCP DC Power Unit  WYSP-120S24DP, WOONYOUNG WOONYOUNG EA 2 

393 COAL FEEDER LCP Magnetic Contactor  
MC-9b 24VDC, LS 
Aux Contactor: UA-2, LS 

LS EA 5 

394 COAL FEEDER LCP Breaker ABS 53c/40A LS EA 2 

395 COAL FEEDER LCP Breaker ABS 53c/20A LS EA 2 

396 COAL FEEDER LCP Breaker ABS 53c/15A LS EA 2 

397 COAL FEEDER LCP Breaker GCP-32AN 10A Ax Honeywell EA 2 

398 COAL FEEDER LCP Breaker GCP-32AN 5A Honeywell EA 3 

399 COAL FEEDER LCP Breaker GCP-32AN 2A Honeywell EA 3 

400 COAL FEEDER LCP Thermal Relay MT-32H, 1-1.6A, LS LS EA 2 

401 COAL FEEDER LCP Thermal Relay MT-32H, 1.6-2.5A, LS LS EA 2 
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402 IGNITION EXCITER 
IGNITION EXCITER 
board 

Spark Tip & Rod Assembly, Exciter and 
High Voltage Cable, IGNITION EXCITER 
TYPE: SOLID STATE ELECTRONICS 
IN: AC 110-220 
OUT: DC 2KV+-10% 
SER NO: KEC EX 2206119 
MODEL: KEC-EX-10009 

Korea 
Engineering 

EA 1 

403 Sootblower LCP Cooling Fan 
SK 3240.080, RITTAL 
Type 3, 3R, 4X and 12 

RITTAL EA 1 

404 Sootblower LCP Contactor 
3RT2015-1BB41, SIRIUS, SIEMENS, DC 
24V 

SIEMENS, EA 10 

405 Sootblower LCP MCB 
3RV2011-0HA20, class10, 10A, SIEMENS, 
SIRIUS 

SIEMENS, 
SIRIUS 

EA 2 

406 Sootblower LCP AUX RELAY 
700HK32Z24-3-4, SER P48, 24VDC, 
Allen-Bradley 

Allen-Bradley EA 10 

407 Sootblower LCP Thermal Relay E100, AB AB EA 2 

XVIII ASH            

408 
ASH Compressor & Air 
Dryer 

 RLY TIME DLY,DLY 
ON BREAK  

DBB51CM241M, time range 6s-60s 
24-240VAC, 45-65Hz, 1.5VA, CARLO 
GAVAZZI 

CARLO 
GAVAZZI 

EA 1 
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409 
ASH Compressor & Air 
Dryer 

Relay and Socket 
Socket: Omron, PYFZ-08-E 
Relay: My2N-GS, 24VDC 

Omron EA 2 

410 
ASH Compressor & Air 
Dryer 

SSR 
Model: RJ1A60D30E, AC51: 30A,600VAC 
AC53a: 15A, 600VAC, Vcc: 4-32VDC 

CARLO 
GAVAZZI 

EA 3 

411 
ASH Compressor & Air 
Dryer 

Contactor AX40, ABB, Ui=690V, Ith=65A ABB EA 2 

412 
ASH Compressor & Air 
Dryer 

Fuse LP-CC-25, 600VAC/300VDC, Bussmann Bussmann EA 3 

413 
ASH Compressor & Air 
Dryer 

Fuse FNQ-R-1/2, 600VAC, Bussmann Bussmann EA 3 

414 
ASH Compressor & Air 
Dryer 

Contactor AX50-30 , ABB ABB EA 1 

415 
ASH Compressor & Air 
Dryer 

MCB S203, D63, 400V, 3P, ABB ABB EA 1 

416 
ASH Compressor & Air 
Dryer 

MCB S202, C4, 400V, ABB ABB EA 1 

417 
ASH Compressor & Air 
Dryer 

MCB S201, C6, 400V, ABB ABB EA 1 

418 
ASH Compressor & Air 
Dryer 

aux relay CR-M120AC3, 120VAC, ABB ABB EA 2 
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419 
ASH Compressor & Air 
Dryer 

aux relay Omron MY2N-GS, 100/110VAC Omron EA 2 

420 
ASH Compressor & Air 
Dryer 

Timer 
E234, CT-MFD, ABB, Range: 1s-100h, 
ABB 

ABB EA 2 

421 
ASH Compressor & Air 
Dryer 

Power Adapter 
NDR-120-24, Input: 100-240VAC, Output: 
24VDC 
MEAN WELL 

MEAN WELL EA 2 

XIX CHS PACKAGE           

422 PACKAGE 1 CONTACTOR S-P125T Shihlin Psc 2 

423 PACKAGE 1 CONTACTOR S-P220T Shihlin Psc 2 

424 PACKAGE 1 CONTACTOR S-P300T Shihlin Psc 2 

425 PACKAGE 1 Magnet electromagnet 
220VDC 
LYD102  

China Psc 5 

426 PACKAGE 1 CB 
Mini -CB, 10A,230VAC, 2P 
iC65N 2P D10A 

Schneider Psc 5 
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427 PACKAGE 1 CB 
Mini-CB, 16A, 230VAC, 2P 
iC65N 2P D16A 

Schneider Psc 3 

428 PACKAGE 1 CB 
Mini-CB, 20A, 230VAC, 2P 
iC65N 2P D20A 

Schneider Psc 2 

429 PACKAGE 1 E-stop PB 
E-stop PB, turn to release 
XB2BS542C 

Schneider Psc 2 

430 PACKAGE 1 Fuse R015-1A 500V/690V +RT18-32 MIRO Psc 10 

431 PACKAGE 1 Fuse R015-2A 500V/690V +RT18-32 MIRO Psc 5 

432 PACKAGE 1 Fuse R015-3A 500V/690V +RT 18-32 MIRO Psc 5 

433 PACKAGE 1 
illumination  Light, 
Green, 230V 

illumination  Light, Green, 
XB2-BVM3LC 230V 

Schneider Psc 1 

434 PACKAGE 1 
illumination  Light, 
Red, 230V 

illumination  Light, Red, 230V 
XB2-BVM4LC 

Schneider Psc 1 
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435 PACKAGE 1 
illumination  Light, 
Yellow, 230V 

illumination  Light, Yellow, 230V 
XB2-BVM5LC 

Schneider Psc 1 

436 PACKAGE 1 Lamp, Green 
Lamp, Green, 24VDC 
XB2BV3LC 

Schneider Psc 3 

437 PACKAGE 1 Lamp, Red, 
Lamp, Red, 24VDC 
XB2BV4LC 

Schneider Psc 5 

438 PACKAGE 1 Lamp, White 
Lamp, White, 24VDC 
XB2BVB1LC 

Schneider Psc 3 

439 PACKAGE 1 Lamp, Yellow 
Lamp, Yellow, 24VDC 
XB2BVB5LC 

Schneider Psc 4 

440 PACKAGE 1 
Lumination Light, 
White 

Lumination Light, White, 24VDC 
XB2BW31B1C 

Schneider Psc 3 

441 PACKAGE 1 Pushbutton 
Pushbutton, Momentary, Red 
ZB2BA4C+ZB2BZ101C 

Schneider Psc 1 

442 PACKAGE 1 
Pushbutton, 
Momentary, Black 

Pushbutton, Momentary, Black 
XB2BA21C 

Schneider Psc 1 
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443 PACKAGE 1 
Pushbutton, 
Momentary, Green 

Pushbutton, Momentary, Green 
ZB2BA3C+ZB2BZ102 

Schneider Psc 5 

444 PACKAGE 1 
Pushbutton, 
Momentary, White 

Pushbutton, Momentary, White 
ZB2BA1C+ZB2BZ101 

Schneider Psc 2 

445 PACKAGE 1 
Pushbutton, 
Momentary, Yellow 

Pushbutton, Momentary, Yellow 
XB2BA51C 

Schneider Psc 2 

446 PACKAGE 1 Switch, Self–return 
2 pos sel. switch, Self–return 
XB2BD41C 

Schneider Psc 1 

447 PACKAGE 1 Switch, Self–return 
3 pos sel. switch, Self–return 
XB2BD53C 

Schneider Psc 3 

448 PACKAGE 1 Bearing 6206-ZZ SKF Psc 1 

449 PACKAGE 1 Bearing 6207ZZ SKF Psc 2 

450 PACKAGE 1 Bearing 6208ZZ SKF Psc 2 
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451 PACKAGE 1 Bearing 6215C3 SKF Psc 2 

452 PACKAGE 1 Bearing 6305ZZC3 SKF Psc 1 

453 PACKAGE 1 Relay 
24VDC 
RXM2AB2BD+RXZE1M2C 

SCHNEIDER Psc 5 

454 PACKAGE 1 CB 
S303P-C2 Miniature Circuit Breaker - 3P - 
C - 2 A 
2CDS383001R0024 

ABB Psc 2 

455 PACKAGE 1 CB 
Residual Current Breaker Operators, 
300mA,32A, Icu=15kA 
2CSR275080R3324 

ABB Psc 1 

456 PACKAGE 1 CB 2A, 2P BB2002DC L&T Psc 1 

457 PACKAGE 1 CB 16A, 2P BB20160C L&T Psc 2 

458 PACKAGE 1 CB 6A,4P BB40060C  L&T Psc 1 
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459 PACKAGE 1 Contactor AX12-30-10 ABB Psc 2 

460 PACKAGE 1 Contactor AX25-30-10 ABB Psc 5 

461 PACKAGE 1 Contactor CA3KN22MD3 Schneider Psc 3 

462 PACKAGE 1 Contactor CA3KN31MD3 Schneider Psc 1 

463 PACKAGE 1 Contactor CA3KN40MD Schneider Psc 3 

464 PACKAGE 1 Control Transformer 230/230V, 2KVA PRAGATI Psc 1 

465 PACKAGE 1 Control Transformer 400/230V, 2KVA PRAGATI Psc 1 

466 PACKAGE 1 Electromagnetic brake 14.457.16, 190VDC, 32mm Emco Psc 5 
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467 PACKAGE 1 Shunt closing release 
YC E1.2..E6.2 220-240 VAC/DC 
Accessory 
1SDA073687R1 

ABB Psc 1 

468 PACKAGE 1 Shunt opening release 
YO E1.2..E6.2 220-240 VAC/DC 
Accessory 
1SDA073674R1 

ABB Psc 1 

469 PACKAGE 1 Spring-loaded motor 
M E2.2...E6.2 220-250 VAC/DC Accessory 
1SDA073725R1 

ABB Psc 1 

470 PACKAGE 2 Fuse 
Fuselink 6Amp, Clip On Type 
1SCA107788R1001 

ABB Psc 6 

471 PACKAGE 2 Fuse 
20A BS type fuse base F1 
1SYN833001R2005 

ABB Psc 3 

472 PACKAGE 2 Fuse 
SITOR FUSE-LINK UTILIZ. CATEGORY 
GS, DIN 43620 160A , AC 690 V , (SIZE 1) 
3NE1224-0 

SIEMENS Psc 3 

473 PACKAGE 2 Fuse 

LV HRC FUSE BASE 690V (1000V) 
SINGLEPOLE, 250A,SIZE 1 PAD-TYPE 
TERMINAL 
3NH3 230 

SIEMENS Psc 3 

474 PACKAGE 2 Gate motor 
1.5kW, 380V 
Y3-90L-4 B3 

PARMA Psc 1 

475 PACKAGE 2 Indication Lamp 
COMPACT LED INDICATION LAMP RED 
240V AC 
3585285-6HC03 

SIEMENS Psc 6 
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476 PACKAGE 2 Indication Lamp 
COMPACT LED INDICATION LAMP 
WHITE 240V AC 
3585285-6HG03 

SIEMENS Psc 10 

477 PACKAGE 2 Indication Lamp 
3SB5 COMPACT LED INDICATION LAMP 
YELLOW 24 VDC 
3SB52 85-6HD01 

SIEMENS Psc 1 

478 PACKAGE 2 Indication Lamp 
3SB5 Compact Led Indication Lamp Red 
24 V AC/DC 
3SB5285-6HC01 

SIEMENS Psc 1 

479 PACKAGE 2 Indication Lamp 
3SB5 Compact LED Indication Lamp 
Yellow 240 V AC 
3SB5285-6HD03 

SIEMENS Psc 1 

480 PACKAGE 2 Lockout Relay PQ8nCH2J ABB Psc 1 

481 PACKAGE 2 MCCB 
XT2H 160 TMA 50-500 3p F F 
1SDA067599R1 

ABB Psc 1 

482 PACKAGE 2 MCCB 
XT2H 160 TMA 63-630 3p F F 
1SDA067600R1 

ABB Psc 1 

483 PACKAGE 2 MCCB 
XT4H 250 TMA 250-2500 3p F F 
1SDA068345R1 

ABB Psc 1 

484 PACKAGE 2 MCCB DN2-250S 125-160A 3P 70ka L&T Psc 1 
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485 PACKAGE 2 Push Button 
Mushroom Head Push Button, Push to 
Trip-Turn to Release Red 3SB50 00-
0UC01 

SIEMENS Psc 1 

486 PACKAGE 2 Push Button 
Push Button, Black 
3SB5000-0AB01 

SIEMENS Psc 1 

487 PACKAGE 2 Push Button 
Push Button, Yellow 
3SB5000-0AD01 

SIEMENS Psc 1 

488 PACKAGE 2 Push Button 
Push Button, Green 
3SB5000-0AE01 

SIEMENS Psc 2 

489 PACKAGE 2 Push Button 
Push Button, Blue 
3SB5000-0AF01 

SIEMENS Psc 1 

490 PACKAGE 2 Push Button 
Push Button, White 
3SB5000-0AG01 

SIEMENS Psc 1 

491 PACKAGE 2 Push Button  
3SB5001-0AG01-0PQ0 
Push Button Actuator, Illuminated, Normal, 
White 

SIEMENS Psc 1 

492 PACKAGE 2 Rail Clamp Motor 
2J11M475  
400V, 3.7KW 

Bharat Bijlee Psc 1 

493 PACKAGE 2 Rectifier  UM-101 AV   Psc 10 
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494 PACKAGE 2 TCS  1MYN569697- G ABB Psc 1 

495 PACKAGE 2 THERMAL RELAY 3RU2116-0KB0 SIEMENS Psc 1 

496 PACKAGE 2 
UNDERVOLTAGE 
RELEASE 

1SDA073700R1  
220-240 VAC/DC, UNDERVOLTAGE 
RELEASE Accessory 

ABB Psc 1 

497 PACKAGE 2 Contactor LC1D150 AC 400V/150A  SCHNEIDER pc 1 

498 PACKAGE 2 Contactor LC1D65 AC 400V/65A  SCHNEIDER pc 1 

499 PACKAGE 2 RELAY 
RXM2AB2P7+RXZE1M2C AC 220V, 
4a+4b 

SCHNEIDER pc 25 

500 PACKAGE 2 THERMAL RELAY LRD07 SCHNEIDER pc 3 

501 PACKAGE 2 THERMAL RELAY LRD08 SCHNEIDER pc 2 
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502 PACKAGE 2 THERMAL RELAY LRD340C SCHNEIDER pc 1 

503 PACKAGE 2 Contactor LC1D09P7C SCHNEIDER Psc 1 

504 PACKAGE 2 Contactor LC1D25P7C SCHNEIDER Psc 1 

505 PACKAGE 2 MCB IC65H–C20A/2P SCHNEIDER Psc 1 

506 PACKAGE 2 MCCB NSX100F TMD 16 3P30 F set: 3.2A SCHNEIDER Psc 1 

507 PACKAGE 2 MCCB NSX100F TMD 20 3P30 F SCHNEIDER Psc 1 

508 PACKAGE 2 Middle relay RXM4AB2BD+RXZE2S114M SCHNEIDER Psc 1 

509 PACKAGE 2 SINAMICS 6SL3210-1KE21-7UF1 SIEMENS Psc 1 
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510 PACKAGE 2 Thermal relay LR97D25M7+LAD7B106 (5–25A) SCHNEIDER Psc 1 

511 PACKAGE 2 Thermal relay LRD10C(4A–6A,set:4A) SCHNEIDER Psc 1 

512 PACKAGE 2 Thermal relay LRD21C(12A–18A,set:15A) SCHNEIDER Psc 1 

513 PACKAGE 2 Bearing 6306 2Z C3 SKF Psc 4 

514 PACKAGE 2 Bearing 6308 2Z C4 SKF Psc 4 

515 PACKAGE 2 Bearing 6308 2Z C3 SKF Psc 2 

516 PACKAGE 2 Bearing 6311/CM SKF Psc 2 

517 PACKAGE 2 Bearing 6314C3 SKF Psc 2 

XX CONSUMABLES           
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518 Thermal label Thermal label 

Product number: 5E-75 NiGK 
Temperature combination ℃）:75-80-85-
90-95 
Accuracy:± 2℃  
20EA/Pack 

NiGK 
Corperation 

Japan 
Pack 30 

519 Copper brush Copper brush 
High quality with leng 250mm, 0.4kg Model 
: THT9211 

Total, China PC 20 

520 
 
Iron brush brush 

 
Iron brush brush 

Paint brush,Wooden handle 
Dimension: 250x295mm, 
Thickness brush 14mm 

Elora PC 20 

521 Paint Brush Paint Brush 5CM 
Bristle Material:Pure Bristle, Handle 
Material: Lacquered Plastic with 20cm long 
and 5cm wide 

STANLEY  PC 20 

522 Trash bag Trash bag Trash bag dimension (64cm * 78cm) 

Thanh Tien 
plastic or  

equivalent/ Viet 
Nam 

ROLL 30 

523 Zip bag Zip bag, 14x20cm Zip bag, 14x20cm (100 pc/ pack) Viet Nam Packs 50 
524 Zip bag Zip bag, 20x28 Zip bag, 20x28 (100 pc/ pack) Viet Nam Packs 50 

525 Plastic tray  
Plastic tray L380 x 
W260 x H50 

Plastic tray L380 x W260 x H50 Viet Nam PC 20 

526 Plastic cable tie  
Cable tie 2.5x200 mm, 
Black 

Cable tie 2.5x200 mm, Black (100 pc/pack) 
HanrootTNP or  
equivalent/ Viet 

Nam 
Packs 10 
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527 Plastic cable tie  
Cable tie 4.8x250 mm, 
Black 

Cable tie 4.8x250 mm, Black (100 pc/pack) 
HanrootTNP or  
equivalent/ Viet 

Nam 
Packs 10 

528 Plastic cable tie  
Cable tie 5*350mm, 
Black 

Cable tie 5*350mm, Black (100 pc/pack) 
HanrootTNP or  
equivalent/ Viet 

Nam 
Packs 10 

529 Plastic cable tie  
Cable tie 7*500mm, 
Black 

Cable tie 7*500mm, Black (100 pc/pack) 
HanrootTNP or  
equivalent/ Viet 

Nam 
Packs 5 

530 Silicon Sealant  
Silicon Sealant 
APOLLO A500 

Silicon Sealant APOLLO A500 APOLLO 
BOTTL

E 
50 

531 Sealant 
LOCTITE 596 Red 
High Temp RTV 
Flange Sealant 

300ml/Cartridge LOCTITE EA 50 

532 Loctite 243  
Anaerobic Pipe Thread 
Sealant glue-
LOCTITE243 

50ml LOCTITE 
BOTTL

E 
50 

533 
Muiltipurrpose Lubricant 
RP7 

Multipurpose Lubricant 
Selleys RP7 150g 
Cleans & Prevents 
Rust & Grime, 211ml 

Multipurpose Lubricant Selleys RP7 150g 
Cleans & Prevents Rust & Grime, 211ml 

Selley EA 20 

534 
Multi use purpose 
lubricant  

Multi use purpose 
lubricant - WD40 

412ml WD  
BOTTL

E 
20 

535 Electrical board cleaner 
Electrical board 
cleaner, LEXPURE 

ABRO EC-533 Electronic Contact Cleaner 
for Circuits, (163 g) 

ABRO/ USA 
BOTTL

E 
10 
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536 Industrial Cleaning Cloth 
Industrial Cleaning 
Cloth 

 Multi-color Vietnam Kg 150 

537 White Rag White color White color Vietnam Kg 150 

538 Industrial clay 
Clay for seal electrical 
cabiner 
NEOSEAL B3 

Clay for seal electrical cabiner 
NEOSEAL B3 

NITTO  
NEOSEAL B3/ 

Japan 
Kg 20 

539 Paper tape 
3M paper Tape 244 
(2688) (20mm x 50m) 

3M paper Tape 244 (2688) (20mm x 50m) 3M/USA ROLL 3 

540 Alcohol 90° Alcohol 90° 
ALCOOL 90° WHITE,Ethanol 96% 0,9375 
ml/ml, Can 20 liters. 

OPC 
Pharmaceutical 

or  
equivalent  

LTR 50 

541 Acetone Acetone Acetone 
 VMCGROUP or  

equivalent  
LTR 50 

542 Cable terminal 

LV Cable terminal lug 
2.5 sqmm ring type, 
UL, IEC 60238-1, 
1hole M6, ring type, 
Pre-insulation, red, 
yellow,blue, black 

LV Cable terminal lug 2.5 sqmm ring type, 
UL, IEC 60238-1, 1hole M6, ring type, Pre-
insulation, red, yellow,blue, black 

Nichifu or  
equivalent 

Packs 5 

543 Cable terminal 

LV Cable terminal lug 
4 sqmm ring type, UL, 
IEC 60238-1, 1hole 
M6, ring type, Pre-
insulation: red, yellow, 
blue, black. 

LV Cable terminal lug 4 sqmm ring type, 
UL, IEC 60238-1, 1hole M6, ring type, Pre-
insulation: red, yellow, blue, black. 

Nichifu or  
equivalent 

Packs 5 
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544 Cable terminal 

Terminal Lug  Pre-
insulated 1.0 sqmm 
Conductor of Control 
Cable (Ferrule Type), 
red, yellow, blue, black 

Terminal Lug  Pre-insulated 1.0 sqmm 
Conductor of Control Cable (Ferrule Type), 
red, yellow, blue, black 

Nichifu or  
equivalent 

Packs 5 

545 Cable terminal 

Terminal Lug  Pre-
insulated 1.5 sqmm 
Conductor of Control 
Cable (Ferrule Type), 
red, yellow, blue, black 

Terminal Lug  Pre-insulated 1.5 sqmm 
Conductor of Control Cable (Ferrule Type), 
red, yellow, blue, black 

Nichifu or  
equivalent 

Packs 5 

546 Cable terminal 

Terminal Lug  Pre-
insulated 2.5 sqmm 
Conductor of Control 
Cable (Ferrule Type), 
red, yellow, blue, black 

Terminal Lug  Pre-insulated 2.5 sqmm 
Conductor of Control Cable (Ferrule Type), 
red, yellow, blue, black 

Nichifu or  
equivalent 

Packs 5 

547 Cable terminal 
Cable terminal 35 
sq.mm 

35 sq.mm (M10, One Hole, MEA Series) 
Nichifu or  
equivalent 

EA 50 

548 Cable terminal 
Cable terminal 25 
sq.mm 

25 sq.mm (M10, One Hole, MEA Series) 
Nichifu or  
equivalent 

EA 50 

549 Cable terminal 
Cable terminal 16 
sq.mm 

16 sq.mm (M10, One Hole, MEA Series) 
Nichifu or  
equivalent 

EA 50 

550 Cable terminal 
Cable terminal 10 
sq.mm 

10 sq.mm (M10, One Hole, MEA Series) 
Nichifu or  
equivalent 

EA 100 

551 Cable terminal Cable terminal 6sq.mm 6 sq.mm (M10, One Hole, MEA Series) 
Nichifu or  
equivalent 

EA 50 
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552 Hexagon Bolt Set 
Galvanized Hexagon 
Bolt Set M4x20 

HEX HD,M4x20,CL8.8,+NUT/WSHR 
galvanized 

Catvanloi or  
equivalent 

SET 10 

553 Hexagon Bolt Set 
Galvanized Hexagon 
Bolt Set M6x20 

HEX HD,M6x20,CL8.8,+NUT/WSHR 
galvanized 

Catvanloi or  
equivalent 

SET 100 

554 Hexagon Bolt Set 
Galvanized Hexagon 
Bolt Set M8x30 

HEX HD,M8x30,CL8.8,+NUT/WSHR 
galvanized 

Catvanloi or  
equivalent 

SET 100 

555 Hexagon Bolt Set 
Galvanized Hexagon 
Bolt Set M10x50 

BOLT,HEX.M10 X 50 +NUT/WSHR 
galvanized 

Catvanloi or  
equivalent 

SET 100 

556 Hexagon Bolt Set 
Galvanized Hexagon 
Bolt Set M12x50 

BOLT,HEX.M12 X 50 +NUT/WSHR 
galvanized 

Catvanloi or  
equivalent 

SET 100 

557 Hexagon Bolt Set 
Galvanized Hexagon 
Bolt Set M14x80 

BOLT,HEX.M14 X 80 
+NUT/WHASHER/SPRING 
WASHER,GALVONISED  

Catvanloi or  
equivalent 

SET 100 

558 Hexagon Bolt Set 
Galvanized Hexagon 
Bolt Set M20x150 

BOLT,HEX.M20 X 150 
+NUT/WHASHER/SPRING 
WASHER,GALVONISED  

Catvanloi or  
equivalent 

SET 100 

559 Hexagon Bolt Set 
Black Hexagon Bolt 
Set M8x30 

BOLT,HEX. M8 X 30 
+NUT/WHASHER,BLACK 

Catvanloi or  
equivalent 

SET 100 

560 Hexagon Bolt Set 
Black Hexagon Bolt 
Set M8x50 

BOLT,HEX. M8 X 50 
+NUT/WHASHER,BLACK 

Catvanloi or  
equivalent 

SET 100 

561 Hexagon Bolt Set 
Black Hexagon Bolt 
Set M6x25 

BOLT,HEX. M6 X 25 
+NUT/WHASHER,BLACK 

Catvanloi or  
equivalent 

SET 100 

562 Hexagon Bolt Set 
Black Hexagon Bolt 
Set M6x40 

BOLT,HEX. M6 X 40 
+NUT/WHASHER,BLACK 

Catvanloi or  
equivalent 

SET 100 
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563 Hexagon Bolt Set 
Black Hexagon Bolt 
Set M10x30 

BOLT,HEX 
HD,M10X30,CL8.8,+NUT/WSHR,BLACK 

Catvanloi or  
equivalent 

SET 100 

564 Hexagon Bolt Set 
Black Hexagon Bolt 
Set M10x50 

BOLT,HEX 
HD,M10X50,CL8.8,+NUT/WSHR,BLACK 

Catvanloi or  
equivalent 

SET 100 

565 Hexagon Bolt Set 
Black Hexagon Bolt 
Set M10x80 

BOLT,HEX 
HD,M10X80,CL8.8,+NUT/WSHR,BLACK 

Catvanloi or  
equivalent 

SET 100 

566 Hexagon Bolt Set 
Black Hexagon Bolt 
Set M12x30 

BOLT,HEX 
HD,M12X30,CL8.8,+NUT/WSHR,BLACK 

Catvanloi or  
equivalent 

SET 100 

567 Hexagon Bolt Set 
Black Hexagon Bolt 
Set M12x50 

BOLT,HEX 
HD,M12X50,CL8.8,+NUT/WSHR,BLACK 

Catvanloi or  
equivalent 

SET 100 

568 Hexagon Bolt Set 
Black Hexagon Bolt 
Set M12x80 

BOLT,HEX 
HD,M12X80,CL8.8,+NUT/WSHR,BLACK 

Catvanloi or  
equivalent 

SET 100 

569 Hexagon Bolt Set 
Black Hexagon Bolt 
Set M14x50 

BOLT,HEX 
HD,M14X50,CL8.8,+NUT/WSHR,BLACK 

Catvanloi or  
equivalent 

SET 100 

570 Hexagon Bolt Set 
Black Hexagon Bolt 
Set M14x100 

BOLT,HEX 
HD,M14X100,CL8.8,+NUT/WSHR,BLACK 

Catvanloi or  
equivalent 

SET 100 

571 Hexagon Bolt Set 
Black Hexagon Bolt 
Set M16x50 

BOLT,HEX 
HD,M16X50,CL8.8,+NUT/WSHR,BLACK 

Catvanloi or  
equivalent 

SET 100 

572 Hexagon Bolt Set 
Black Hexagon Bolt 
Set M16x70 

BOLT,HEX 
HD,M16X70,CL8.8,+NUT/WSHR,BLACK 

Catvanloi or  
equivalent 

SET 100 

573 Hexagon Bolt Set 
Black Hexagon Bolt 
Set M16x120 

BOLT,HEX 
HD,M16X120,CL8.8,+NUT/WSHR,BLACK 

Catvanloi or  
equivalent 

SET 100 

574 Hexagon Bolt Set 
Black Hexagon Bolt 
Set M18x80 

BOLT,HEX 
HD,M18X80,CL8.8,+NUT/WSHR,BLACK 

Catvanloi or  
equivalent 

SET 100 
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575 Hexagon Bolt Set 
Black Hexagon Bolt 
Set M18x120 

BOLT,HEX 
HD,M18X120,CL8.8,+NUT/WSHR,BLACK 

Catvanloi or  
equivalent 

SET 100 

576 Hexagon Bolt Set 
Black Hexagon Bolt 
Set M20x60 

BOLT,HEX 
HD,M20X60,CL8.8,+NUT/WSHR,BLACK 

Catvanloi or  
equivalent 

SET 100 

577 Hexagon Bolt Set 
Black Hexagon Bolt 
Set M20x100 

BOLT,HEX 
HD,M20X100,CL8.8,+NUT/WSHR,BLACK 

Catvanloi or  
equivalent 

SET 100 

578 Hexagon Bolt Set 
Black Hexagon Bolt 
Set M20x150 

BOLT,HEX 
HD,M20X150,CL8.8,+NUT/WSHR,BLACK 

Catvanloi or  
equivalent 

SET 100 

579 Hexagon Bolt Set 
Black Hexagon Bolt 
Set M22x60 

BOLT,HEX 
HD,M22X60,CL8.8,+NUT/WSHR,BLACK 

Catvanloi or  
equivalent 

SET 100 

580 Hexagon Bolt Set 
Black Hexagon Bolt 
Set M22x100 

BOLT,HEX 
HD,M22X100,CL8.8,+NUT/WSHR,BLACK 

Catvanloi or  
equivalent 

SET 100 

581 Hexagon Bolt Set 
Black Hexagon Bolt 
Set M22x150 

BOLT,HEX 
HD,M22X150,CL8.8,+NUT/WSHR,BLACK 

Catvanloi or  
equivalent 

SET 100 

582 Hexagon Bolt Set 
Black Hexagon Bolt 
Set M24x60 

BOLT,HEX 
HD,M24X60,CL8.8,+NUT/WSHR,BLACK 

Catvanloi or  
equivalent 

SET 100 

583 Hexagon Bolt Set 
Black Hexagon Bolt 
Set M24x100 

BOLT,HEX 
HD,M24X100,CL8.8,+NUT/WSHR,BLACK 

Catvanloi or  
equivalent 

SET 100 

584 Hexagon Bolt Set 
Black Hexagon Bolt 
Set M24x150   

BOLT,HEX 
HD,M24X150,CL8.8,+NUT/WSHR,BLACK 

Catvanloi or  
equivalent 

SET 100 

585 
High Tensile Threaded 
Rod 

High Tensile Threaded 
Rod M6x1000mm 
CL8.8, Black  

M6X1000MM,CL8.8, Black 
Catvanloi or  
equivalent 

EA 8 
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586 
High Tensile Threaded 
Rod 

High Tensile Threaded 
Rod M8x1000mm 
CL8.8, BLACK 

M8X1000MM,CL8.8, Black 
Catvanloi or  
equivalent 

EA 8 

587 
High Tensile Threaded 
Rod 

High Tensile Threaded 
Rod M10x1000mm 
CL8.8, Black  

M10X1000MM,CL8.8, Black 
Catvanloi or  
equivalent 

EA 8 

588 
High Tensile Threaded 
Rod 

High Tensile Threaded 
Rod M12x1000mm 
CL8.8, Black  

M12X1000MM,CL8.8, Black 
Catvanloi or  
equivalent 

EA 8 

589 
High Tensile Threaded 
Rod 

High Tensile Threaded 
Rod M14x1000mm 
CL8.8, Black  

M14X1000MM,CL8.8, Black 
Catvanloi or  
equivalent 

EA 8 

590 
High Tensile Threaded 
Rod 

High Tensile Threaded 
Rod M16x1000mm 
CL8.8, Black  

M16X1000MM,CL8.8, Black 
Catvanloi or  
equivalent 

EA 8 

591 
High Tensile Threaded 
Rod 

High Tensile Threaded 
Rod M18x1000mm 
CL8.8, Black  

M18X1000MM,CL8.8, Black 
Catvanloi or  
equivalent 

EA 8 

592 
High Tensile Threaded 
Rod 

High Tensile Threaded 
Rod M20x1000mm 
CL8.8, Black  

M20X1000MM,CL8.8, Black 
Catvanloi or  
equivalent 

EA 8 

593 
High Tensile Threaded 
Rod 

High Tensile Threaded 
Rod M22x1000mm 
CL8.8, Black  

M22X1000MM,CL8.8, Black 
Catvanloi or  
equivalent 

EA 8 

594 
High Tensile Threaded 
Rod 

High Tensile Threaded 
Rod M24x1000mm 
CL8.8, Black  

M24X1000MM,CL8.8, Black  
Catvanloi or  
equivalent 

EA 8 



 Vung Ang II Thermal Power LLC 

Ha Noi Office 
Room 3011, Floor 30, 
West Tower, Lotte Center 
Hanoi, 54 Lieu Giai Street, Giang 
Vo Ward, Hanoi City, Vietnam 
Tel.  +84 (0) 24  7109 8799 
Fax  +84 (0) 24  3624 8485 

Ha Tinh Site Office 
Vung Ang Economic Zone, 
Vung Ang Ward, 
Ha Tinh Province, Vietnam 
Tel.  +84 (0) 23 9385 8882 

 

Page 70 of 79 
 

595 Oil Absorbent 

Multi-Purpose 
Industrial Oil 
Absorbent Cotton Oil 
pad 

Multi-Purpose Industrial Oil Absorbent 
Cotton Oil pad, Dimension:  
40cmx50cmx2.5mm (100 pc/box) 

BAYMR/ Korea BOX 10 

596 Tarpaulin canvas 

Tarpaulin canvas 6m x 
6m (Hole 
reinforcement), 
Waterproof, antid acid 
corrosion 

Tarpaulin canvas 6m x 6m (Hole 
reinforcement),Waterproof, antid acid 
corrosion 

Gaommini/ 
China 

ROLL 5 

597 PVC Coated Covering  

Polyethylene (PE) with 
double-sided plastic 
coating, dimension 
:8mx30m 

Polyethylene (PE) with double-sided plastic 
coating, dimension :8mx30m 

China ROLL 10 

598 
Plastic Hook For Wires 
Hanging 

Material: Plastic, 
Length: 24 cm,Color: 
Yellow, Red, etc. 

Material: Plastic, Length: 24 cm,Color: 
Yellow, Red, etc. 

China EA 50 

599 
Electrical board cleaning 
brush  

Material: Plastic, 
Fibers,Color: 
Black,Length: 215 
mm,Width: 50 
mm,Height: 18 
mm,Weight: 25 gm 

Material: Plastic, Fibers,Color: 
Black,Length: 215 mm,Width: 50 
mm,Height: 18 mm,Weight: 25 gm 

Generic/ China EA 10 

600 Coverall Suit, Coverall 
Coverall Suit, Coverall, 
Coverall 3M 4510 

Coverall Suit, Coverall, Coverall 3M 4510  3M/ VietNam EA 20 

601 Insulation Tape 
3M Scotch 35 Blue 
PVC Electrical Tape, 
19mm x 20m, 

3M Scotch 35 Blue PVC Electrical Tape, 
19mm x 20m, Insulation Tape (20m/ea), 
Red 

3M/ Korea EA 50 
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Insulation Tape 
(20m/ea), Red 

602 Insulation Tape 

3M Scotch 35 Blue 
PVC Electrical Tape, 
19mm x 20m, 
Insulation Tape 
(20m/ea), Yellow 

3M Scotch 35 Blue PVC Electrical Tape, 
19mm x 20m, Insulation Tape (20m/ea), 
Yellow 

3M/ Korea EA 50 

603 Insulation Tape 

3M Scotch 35 Blue 
PVC Electrical Tape, 
19mm x 20m, 
Insulation Tape 
(20m/ea), Blue 

3M Scotch 35 Blue PVC Electrical Tape, 
19mm x 20m, Insulation Tape (20m/ea), 
Blue 

3M/ Korea EA 50 

604 Insulation Tape 

3M Scotch 35 Blue 
PVC Electrical Tape, 
19mm x 20m, 
Insulation Tape 
(20m/ea), Black   

3M Scotch 35 Blue PVC Electrical Tape, 
19mm x 20m, Insulation Tape (20m/ea), 
Black   

3M/ Korea EA 50 

605 Warning tape 
Warning tape  PVC/ 25 
metres long / 4.8 cm 
wide. 

Material: PVC. 
Length: 25 metres long and 4.8 cm wide. 

Candeon or  
equivalent 

ROLL 20 

606 Rope 
Manila Rope 8mm 
(5/16") X 200m (600ft) 

Manila Rope 8mm (5/16") X 200m (600ft) TDC Select M 200 

607 PTFE Thread Seal Tape 
PTFE Thread seal 
tape 12mm x 0.075mm 
x 10m 

PTFE Thread seal tape 12mm x 0.075mm 
x 10m 

Tombo/ China  ROLL 50 

608 Head flashlight 4T6 + 2COB + 2Red 4T6 + 2COB + 2Red Terino EA 11 
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609 Grease nipple 
Grease nipple 45 
Degree Grease nipple 
M6 x 1mm 

45 Degree Grease nipple M6 x 1mm China EA 20 

610 Grease nipple 
Grease nipple 45 
Degree Grease nipple 
M 8 x 1mm 

45 Degree Grease nipple M 8 x 1mm China EA 20 

611 Grease nipple 
Grease nipple 45 
Degree Grease nipple 
M10 x 1mm 

45 Degree Grease nipple M10 x 1mm China EA 20 

612 Grease nipple 
Grease nipple 45 
Degree Grease nipple 
M13 x 1.25mm 

45 Degree Grease nipple M13 x 1.25mm China EA 20 

613 Grease nipple 
Grease nipple straight 
M6 x 1mm 

Grease nipple straight M6 x 1mm China EA 20 

614 Grease nipple 
Grease nipple straight 
M8 x 1mm 

Grease nipple straight M8 x 1mm China EA 20 

615 Grease nipple 
Grease nipple straight  
M10 x 1mm 

Grease nipple straight  M10 x 1mm China EA 20 

616 Grease nipple 
Grease nipple straight 
M12 x 1.25mm 

Grease nipple straight M 12 x 1.25mm China EA 20 

617 Flexible Conduit 
Flexible Conduit 
(general waterproof), 
GW22, 

Flexible Conduit (general waterproof), 
GW22 

Catvanloi or  
equivalent 

m 200 

618 Flexible Conduit 
Flexible Conduit 
(general waterproof), 
GW28, 

Flexible Conduit (general waterproof), 
GW28, 

Catvanloi or  
equivalent 

m 100 
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619 Flexible Conduit 
Flexible Conduit 
(general waterproof), 
GW36, 

Flexible Conduit (general waterproof), 
GW36, 

Catvanloi or  
equivalent 

m 50 

620 Flexible Conduit 
Flexible Conduit 
(general waterproof), 
GW42 

Flexible Conduit (general waterproof), 
GW42 

Catvanloi or  
equivalent 

m 50 

621 Spraying paint 
Spraying paint (silver)-
ATM 400ml 

Spraying paint (silver)-ATM 400ml ATM 
BOTTL

E 
20 

622 Spraying paint 
Spraying paint (black)-
ATM 400ml 

Spraying paint (black)-ATM 400ml ATM 
BOTTL

E 
10 

623 Steel wire Dia 
Steel wire Dia 2mm 
GALVANIZED 

STEEL WIRE DIA 2mm GALVANIZED Viet Nam KG 15 

624 Steel wire Dia 
Steel wire Dia 2mm 
GALVANIZED 

STEEL WIRE DIA 2mm GALVANIZED Viet Nam KG 15 

625 Oil Drain Tray 
Oil Drain Tray JTC 
AM47 , 490 x 370 x 
153 mm  

JTC AM47 , 490 x 370 x 153 mm  JTC /Taiwan EA 15 

626 Plastic Can 20L Plastic Can 20L Plastic Can 20L Viet Nam EA 20 

627 Allony Dielectric Grease 

Allony Dielectric 
Grease 100g White 
Lithium Lube, Multi-
Purpose, High & Low 
Temp Resistant, 
Moisture Resistant, 
Wide Application 

100g White Lithium Lube, Multi-Purpose, 
High & Low Temp Resistant, Moisture 
Resistant, Wide Application 

Allony Bottle 20 
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628 Electric cable  
Electric cable 3 core x 
4mm2 

3 core x 4mm2 
Cadivi or  

equivalent/ Viet 
Nam 

m 200 

629 Electric cable  
Electric cable 3 core x 
2.5 mm2 

3 core x 2.5 mm2 
Cadivi or  

equivalent/ Viet 
Nam 

m 200 

630 Electric cable  
Electric cable 4 core x 
4mm2 

4 core x 4mm2 
Cadivi or  

equivalent/ Viet 
Nam 

m 200 

631 High-pressure washer 

High-pressure washer 
Bosch GHP 5-75 
Professional 
(Include: 1 short gun 
50 cm) 

High-pressure washer Bosch GHP 5-75 
Professional 
(Include: 1 short gun 50 cm) 

Bosch Pc 1 
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1) General Documentation Requirements 

1) Bidders are required to quote ALL the items. An equivalent product is not 

acceptable. 

2) The goods must be 100% new, manufactured from 2025/ 2026 onwards.  

3) The following documents shall be submitted to VAPCO upon material delivery for 

approval, unless otherwise specified in the contract draft: 

 Certificate of Origin (CO) – Original/ Notarized copy 

 Certificate of Quality from Manufacturer (CQ) - Original/ Notarized copy 

 Warranty Certificate from Manufacturer/ Supplier - Original/ Notarized copy 

 Commitment on the Year of Manufacture of Goods issued by the Manufacturer 

– Original/ Notarized copy. 

1) Nhà thầu phải chào đủ tất cả các mục. Hàng hóa tương đương không được chấp 

nhận. 

2) Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng, được sản suất từ năm 2025/ 2026 trở đi. 

3) Những tài liệu sau đây sẽ được nộp cho VAPCO phê duyệt khi giao hàng, trừ khi 

có quy định khác trong bản thảo hợp đồng: 

 Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ do phòng thương mại nước sản xuất/ nước 

xuất khẩu cấp - Bản Gốc/ Bản sao công chứng 

 Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản suất -  Bản Gốc/ Bản sao công chứng 

 Giấy chứng nhận bảo hành của nhà sản suất/ nhà cung cấp - Bản Gốc/ Bản sao 

công chứng 

 Cam kết năm sản suất hàng hóa do nhà sản xuất cấp– Bản Gốc/ Bản sao công 

chứng 

 

2) For spare parts: 

Đối với vật tư thay thế  

All spare parts must be genuine and sourced directly from the Original Equipment 
Manufacturer (OEM) or its authorized representatives. 

Tất cả vật tư thay thế phải là hàng chính hãng của OEM hoặc từ các đại diện được ủy 
quyền. 

Dimensions and mechanical interface (size, keyway, fitment) ensure compatibility, safety, 
reliability, and compliance with international standards. 
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Material: corrosion and wear resistance suitable for a wastewater environment. 

Rated speed, torque, power, operating temperature, and pressure comply with the OEM 
datasheet. 

100% interchangeability with existing equipment. 

Kích thước và giao diện cơ học (kích thước, rãnh then, lắp đặt) đảm bảo tính tương thích, 
an toàn, độ tin cậy và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế. 

Vật liệu: chống ăn mòn và mài mòn, phù hợp với môi trường nước thải. 

Tốc độ định mức, mô-men xoắn, công suất, nhiệt độ vận hành và áp suất tuân thủ bảng 
dữ liệu OEM. 

Khả năng hoán đổi 100% với các thiết bị hiện có. 

Packing: Clearly labelled: spare part name, code, model, PO number, serial number. 

Đóng gói: Có nhãn mác rõ ràng: tên phụ tùng, mã số, model, số đơn hàng, số serial. 
Transportation: Keep dry, avoid direct sunlight, and prevent dropping or impact damage. 
Vận chuyển: Bảo quản khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp và tránh làm rơi hoặc va đập. 

 

3) For consumables: 

Đối với vật tư tiêu hao 

For consumable parts such as oil filters, air filters, valve maintenance kits, gaskets, seals, 
etc., these products need to be warranted 1 for 1 within 30 days, and the quality of the 
stored products must be warranted for at least 6 months from the date the goods are 
delivered to VAPCO's warehouse. 

Đối với vật tư tiêu hao như là lọc dầu, lọc gió, bộ bảo dưỡng van, gioăng, đệm làm kín,.. 
các sản phẩm này cần được bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày và bảo hành chất lượng 
sản phẩm lưu kho tối thiểu 6 tháng kể từ ngày hàng hóa được bàn giao tại nhà kho của 
VAPCO. 

Packing: Anti-dust, moisture-proof, impact-resistant packaging. Each cartridge is 
individually wrapped in a PE bag. 

Đóng gói: Bao bì chống bụi, chống ẩm, chống va đập. Mỗi hộp mực được đóng gói riêng 
trong túi PE. 

Transportation: Ensure safe handling without bending, cracking, or damage. 
Vận chuyển: Đảm bảo vận chuyển an toàn, không bị cong vênh, nứt vỡ hoặc hư hỏng. 

 

4) Quality Management System: Hệ thống quản lý chất lượng 

Applicable international quality standards/ Tiêu chuẩn chất lượng quốc tế 

 

 



 Vung Ang II Thermal Power LLC 

Ha Noi Office 
Room 3011, Floor 30, 
West Tower, Lotte Center 
Hanoi, 54 Lieu Giai Street, Giang 
Vo Ward, Hanoi, Vietnam 
Tel.  +84 (0) 24  7109 8799 
Fax  +84 (0) 24  3624 8485 

Ha Tinh Site Office 
Vung Ang Economic Zone, 
Vung Ang Ward, 
Ha Tinh Province, Vietnam 
Tel.  +84 (0) 23 9385 8882 

 

Page 77 of 79 
 

ANNEX 02_ PROPOSAL FORM 

PHỤ LỤC 02_ BIỂU MẪU BẢN CHÀO GIÁ 

 (Company letterhead/Tiêu đề công ty)  

Date/ Ngày tháng: 

To: VUNG ANG II THERMAL POWER LLC (VAPCO) 

Kính gửi: CÔNG TY TNHH NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG II (VAPCO) 

Attn: Mr. Pham Ngoc Thach, Procurement & Contract Leader 

Attn: Mr. Ha Jong Woo– GA & Contract Manager 

We, _____(your company name)_______, undersigned, hereby offer to supply of electrical 
overhaul spare parts to Vung Ang II Thermal Power LLC in compliance with VAPCO’s RFP 
#VAPCO/PS-50221 dated 19 May 2026. 

Chúng tôi, ____(tên đơn vị)________, ký tên dưới đây, chào giá cung cấp phụ tùng thay 
thế cho tiểu tu hệ thống điện cho Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II tuân thủ Yêu cầu 
chào giá của VAPCO số VAPCO/PS-50221 ngày 19/05/2026. 

No. 

Số 

Items 

Hạng mục  

Quantity 

Số lượng 

 

Delivery 
Time 

Thời gian 
giao hàng 

Unit price 

Đơn giá 

(VND) 

Total price 

Tổng giá 

(VND) 

1*  *    

2      

Total Price (excluding VAT)/ Tổng Giá trị (chưa bao gồm VAT)  

* Insert the items and quantity quoted for each list in Scope of Supply/ Điền các mục và 
số lượng báo giá cho từng danh mục thuộc Phạm vi Cung cấp. 

 
1. Terms and conditions/ Các điều khoản và điều kiện: 

Delivery location: VAPCO warehouse, Vung Ang Economic Zone, Vung Ang ward, Ha 
Tinh province. 

Địa điểm giao hàng: Kho VAPCO, Khu kinh tế Vũng Áng, phường Vũng Áng, tỉnh Hà 
Tĩnh. 

The price is exclusive VAT but inclusive of all applicable taxes, duties or other 
applicable expenses/ Giá chưa bao gồm thuế GTGT nhưng đã bao gồm các loại thuế, 
phí và các chi phí liên quan khác. 
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Total payment will be made within 30 days of receiving the valid payment documents 
as outlined in the Contract Form.  

Thanh toán trọn gói sẽ được thực hiện trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được chứng từ thanh toán hợp lệ theo quy định của Hợp đồng.  
 

2. Contact Person/ Đầu mối liên hệ:  

 Contact person :   Position 

Đầu mối liên hệ:    Chức danh 

 Telephone :    Email:  

Số điện thoại:     Email: 

 Legal representative of Bidder 
Người đại diện pháp lý của Nhà thầu 

[Full name, position, signature and seal  

[Họ tên, chức vụ, chữ ký và con dấu] 
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ANNEX 03_ CONTRACT FORM    

PHỤ LỤC 03_ MẪU HỢP ĐỒNG 

(from the next page/ từ trang sau) 

 

 
 

 


